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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Bao bì Đông Âu 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, huyện Châu Thành 

A, tỉnh Hậu Giang 

- Người đại diện pháp luật của chủ cơ sở: Huỳnh Thị Thu Hà – Giám đốc 

- Điện thoại: 02936 279797 

- Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6300294545, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 06/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 

16/9/2019. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 2236826677 chứng nhận lần 

đầu ngày 26/01/2018, điều chỉnh lần 05 ngày 25/9/2023 do Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hậu Giang cấp. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH Bao bì Đông Âu thực hiện “Nhà máy sản xuất bao 

bì Đông Âu” 

- Địa điểm cơ sở: KCN Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án là 65 tỷ đồng, 

thuộc dự án nhóm B (lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 

dưới 1.000 tỷ đồng) theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (khoản 3 

Điều 9 Luật đầu tư công năm 2019). Thuộc Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường (thuộc khoản 2, mục I, phụ lục IV kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ). Căn cứ 

khoản 2, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép 

môi trường. 

Căn cứ Khoản 2, Điều 171 Luật bảo vệ môi trường, “… kế hoạch bảo vệ môi 

trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 
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định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường”. 

Cơ sở đã đi vào vận hành từ năm 2018, được UBND huyện Châu Thành A xác 

nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại GXN số 79/XN-UBND ngày 

29/12/2017, đến thời điểm này không thay đổi quy mô, công suất, là căn cứ để cơ 

sở đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo Phụ lục X, đối với 

đối tượng là cơ sở đang hoạt động có tiêu chí môi trường tương đương với dự án 

nhóm II theo khoản 6 Điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Quy mô sản xuất: 37.000.000 trang in/năm  

Giai đoạn 1: công suất 25.900.000 trang in/năm; 

Giai đoạn 2: công suất 11.100.000 trang in/năm. 

3.2. Công nghệ vận hành  

Có 02 dây chuyền 

- Dây chuyền in flexo. 

- Dây chuyền in bao bì giấy và ấn phẩm. 
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Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất bao bì giấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máy tráng uv 

 Máy ghép màng 

nhiệt 

- Máy bế tự động 3850 

tờ/giờ 

- Máy dán hộp tự 

động 

NGUYÊN LIỆU 

GIẤY 

CẮT GHÉP MÀNG 

CTP 

Chế bản hiện đại 

Computer to place 

(CTP)  

TRÁNG PHỦ BỀ 

MẶT 

BẾ HỘP 

DÁN HỘP 

KHO THÀNH 

PHẨM 

IN OFFSET 

 

THIẾT KẾ 

- Cấu trúc 

- Đồ họa Giấy vụn 

 Giẻ dính dầu 

Dung môi 

Mực in thải 

Tiếng ồn 

 - CTNH (đèn 

huỳnh quang) 

- CTR 

 

- Giấy vụn 

- CTR 

- Tiếng ồn 

 

CTR 

Bụi 
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Thuyết minh quy trình:  

Nguyên liệu giấy được nhập từ các công ty trong nước, trong quá trình sản xuất 

sử dụng nhiều loại giấy khác nhau như: Ivory, Kraft, Duplex, Fort…nhưng 02 

loại giấy được sử dụng nhiều nhất là Ivory và Fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy được mua về khổ lớn phải qua công đoạn cắt về khổ nhỏ để phù hợp với 

máy in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy sau khi cắt sẽ qua máy in để in các nội dung, hình ảnh, họa tiết và màu sắc 

lên sản phẩm. 

Hình 1.2. Nguyên liệu giấy 

Hình 1.3. Cắt nguyên liệu 
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Sau khi in xong, đợi lớp mực trên bề mặt giấy khô lại thì cho qua máy tráng phủ 

(UV nước, UV bóng, tráng gương) hoặc tráng màng (màng mờ, màng bóng, 

màng metalize), nhằm giúp cho sản phẩm được bảo quản lâu hơn. 

 

 

 

  

Hình 1.4. In Offset 

Hình 1.5. Tráng phủ bề mặt (UV) Hình 1.6. Tráng phủ bề mặt (ghép màng nhiệt) 
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Tiếp theo, qua máy bế tự động để bế đứt ra từng sản phẩm trên tờ giấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó, những sản phẩm sau khi bế sẽ qua máy dán để dán dính lại cho hoàn thiện 

giao cho khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Máy bế tự động 

Hình 1.8. Máy dán tự động 
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Cuối cùng là công đoạn đóng gói thành phẩm để giao cho khách hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hình 1.10. Quy trình công nghệ in flexo 

  

Màng ghép 

In flexo 

Chia cuộn 

Kho thành phẩm 

 - Máy in flexo tự động 6 màu 

 - Máy chia cuộn 

Mực in 

Bao bì mềm 

CTR 

Bao bì mềm 

Hình 1.9. Thành phẩm 
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Thuyết minh quy trình: 

Tương tự như nguyên liệu giấy, các cuộn màng nhôm/màng ghép cũng được mua 

từ các công ty trong nước. Với cấu trúc màng được ghép từ giấy Couche, Nhôm và 

lớp PE để giữ cho sản phẩm được bảo quản an toàn hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó, cuộn màng này được chuyển qua máy in Flexo để in những hình ảnh, hoa 

văn, họa tiết và những thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của khách hàng.  

 

 

Hình 1.11. Nguyên liệu màng ghép 

Hình 1.12. Máy in Flexo 
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Sau khi in, các cuộn màng nhôm sẽ qua máy chia cuộn để chia về kích thước theo 

yêu cầu của khách hàng. 

 

 

Công đoạn cuối cùng trước khi giao đến khách hàng là đóng gói thành phẩm để 

hàng hóa được đảm bảo an toàn. 

 

 

Hình 1.13. Máy chia cuộn 

Hình 1.14. Thành phẩm 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của của cơ sở là các loại bao bì giấy (giấy in, hộp bao bì, poster, tờ 

hướng dẫn sử dụng, các loại nhãn decal tờ rời, tập vở) các loại nhãn, nhãn cuộn, 

cuộn màng ghép phức hợp, màng alumium foil. 

 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

* Nhu cầu sử dụng điện năng: 

- Nguồn cung cấp điện: lưới điện quốc gia. Hợp đồng với Công ty điện lực 

Hậu Giang 

+ Điện tiêu thụ khoảng 40.000 kWh/tháng  Tương đương khoảng 483.200 

kWh/năm 

(Hoá đơn điện Tháng 4/2024 là 38.700 kWh/tháng; Tháng 5/2024 là 43.000 

kWh/tháng; Tháng 6/2024 39.100 kWh/tháng - đính kèm hoá đơn tiền điện của 

Tháng 4, 5, 6/2024). 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn nước cung cấp từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang. 

Ngành nghề của cơ sở chủ yếu làm việc với bao bì giấy nên không sử dụng 

nước cho hoạt động sản xuất, chủ yếu chỉ phục vụ cho sinh hoạt. 

Thực tế nhu cầu nước cấp sử dụng tại cơ sở: khoảng 10 –16 m3/ngày 

(Hoá đơn của: Kỳ 5/2024: nước cấp sử dụng 134 m3 – Hoá đơn số 00334669 

ngày 03/5/2024; Kỳ 6/2024: nước cấp sử dụng 202 m3 – Hoá đơn số 00412435 

ngày 02/6/2024; Kỳ 7/2024: nước cấp sử dụng 317 m3 – Hoá đơn số 00482450 

Hình 1.15. Hộp bao bì, nhãn  Hình 1.16. Nhãn cuộn, màng ghép 
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ngày 03/7/2024 - đính kèm tại phụ lục hoá đơn tiền nước cấp Tháng 5, 6, 7/2024). 

* Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Dầu disel. Qua theo dõi tại nhà máy, nhu cầu sử 

dụng nhiên liệu của năm 2022 là 15.729 lít, năm 2023 là 14.682 lít, dùng bôi trơn 

động cơ, chạy thiết bị của dây chuyền. 

* Nhu cầu sử dụng nguyên liệu: 

Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tại cơ sở 

STT TÊN NGUYÊN LIỆU ĐVT 
 SỐ LƯỢNG 

/NĂM  
GHI CHÚ 

1 Giấy in Gram 20,400 
Dây chuyền in 

bao bì 

2 Giấy ép kim Cuồn 22,000 
Dây chuyền in 

bao bì 

3 Màng Bopp + Mpet Kg 8,100 
Dây chuyền in 

bao bì 

4 Decal Met 200,000 
Dây chuyền in 

bao bì 

5 Cao su Tấm 150 
Dây chuyền in 

bao bì 

6 Chướng Xô 7 
Dây chuyền in 

bao bì 

7 Đệm núm hút Cái 15 
Dây chuyền in 

bao bì 

8 Gum Arabic Kg 6.2 
Dây chuyền in 

bao bì 

9 Gòn Bọc 300 
Dây chuyền in 

bao bì 

10 Băng keo opp Cuồn 150 
Dây chuyền in 

bao bì 

11 Keo sữa Kg 30 
Dây chuyền in 

bao bì 

12 
Keo phá màng GRIFIX 

5930 
Kg 250 

Dây chuyền in 

bao bì 

13 Keo tráng màng AS 420 Kg 800 
Dây chuyền in 

bao bì 

14 Lót dao Cây 50 
Dây chuyền in 

bao bì 

15 Ním hút đồng tiền Cái 100 
Dây chuyền in 

bao bì 

16 Keo PVA Kg 20 
Dây chuyền in 

bao bì 
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17 Dây thun XK Kg 150 
Dây chuyền in 

bao bì 

18 Vải vụn lau máy Kg 400 
Dây chuyền in 

bao bì 

19 Kẽm in offset Tấm 5,600 
Dây chuyền in 

bao bì 

20 Bọc nilong Kg 600 
Dây chuyền in 

bao bì 

21 Dây nilong Bó 400 
Dây chuyền in 

bao bì 

22 Kẽm đóng sách Kg 50 
Dây chuyền in 

bao bì 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Đông Âu) 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng hoá chất tại cơ sở 

STT TÊN HÓA CHẤT ĐVT 
 SỐ LƯỢNG 

/NĂM  
GHI CHÚ 

1 Mực in offset Kg 
                  

2,970  

Dây chuyền in 

bao bì 

2 Dầu UV Kg 
                  

1,500  

Dây chuyền in 

bao bì 

3 Acid Oxatic Kg 
                       

30  

Dây chuyền in 

bao bì 

4 Bông đá Cái 
                     

100  

Dây chuyền in 

bao bì 

5 Bột K4 phun in offset Kg 
                       

70  

Dây chuyền in 

bao bì 

6 Hàng the Kg 
                         

2  

Dây chuyền in 

bao bì 

7 Dung dịch Acedin D Lít 
                     

500  

Dây chuyền in 

bao bì 

8 Nước máng Combisol Lít 
                    

50.0  

Dây chuyền in 

bao bì 

9 Dung dịch phục hồi su Lít 
                       

10  

Dây chuyền in 

bao bì 

10 
Dung dịch lưu giũ bản 

kẽm 
Lít 

                         

5  

Dây chuyền in 

bao bì 

11 Sữa lau bảng kẽm Lít 
                     

200  

Dây chuyền in 

bao bì 

12 Thuốc tím Kg 
                         

5  

Dây chuyền in 

bao bì 

13 Thuốc tẩy Kg 
                         

3  

Dây chuyền in 

bao bì 
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14 Thuốc tẩy bảng HCE 09 Lít 
                       

10  

Dây chuyền in 

bao bì 

15 Cồn dùng ngoài Lít 
                  

3,900  

Dây chuyền in 

bao bì 

16 Talc Kg 
                         

2  

Dây chuyền in 

bao bì 

17 Nhớt Lít 
                       

50  

Dây chuyền in 

bao bì 

18 Xăng 92 Lít 
                     

500  

Dây chuyền in 

bao bì 

19 PAC Kg 
                     

100  

Dây chuyền in 

bao bì 

20 Polymer Kg 
                       

10  

Dây chuyền in 

bao bì 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Đông Âu) 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống 

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu:  

Không có. 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

* Các thủ tục đã thực hiện: 

- Chủ trương đầu tư: Chủ trương đầu tư: Công văn số 2107/UBND-KT ngày 

24/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang; số 1050/UBND-KT ngày 06/06/2018 của 

UBND tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh tên chủ đầu tư). UBND tỉnh thống nhất về chủ 

trương, với: Diện tích sử dụng đất: 10.000, công suất sản xuất: 37.000.000 trang 

in/năm (Giai đoạn 1: công suất 25.900.000 trang in/năm; Giai đoạn 2: công suất 

11.100.000 trang in/năm). 

- Giấy CNĐKĐT mã số dự án 2236826677 chứng nhận lần đầu ngày 

26/01/2018, điều chỉnh lần 05 ngày 25/9/2023 do Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp. 

- Thủ tục quy hoạch, xây dựng 

+ Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở số 57/BQL-QHXD ngày 31/1/2018 của 

Ban Quản lý các KCN. 

+ Văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật số 411/SXD ngày 6/4/2018 của Sở 

Xây dựng. 

+ Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 17/04/2018 do Ban Quản lý các 

KCN tỉnh cấp (giai đoạn 1: 0,5 ha); Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 

30/6/2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh (giai đoạn 2: 0,5 ha); 
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+ Công văn số 417/BQL-QLĐT,QH&XD ngày 06/6/2023 của Ban Quản lý 

các KCN thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

dự án Nhà máy sản xuất Bao bì Đông Âu Hậu Giang (giai đoạn 2) 

- Thủ tục đất đai 

+ Giấy CNQSDĐ: CT 12850 ngày 28/12/2018 (0,49963 ha), CT 21787 

(5.096,6 m2). Ngày 25/5/2021 cấp Giấy CNQSDĐ giai đoạn 2. 

+ Quyết định giao đất/ thuê đất: số 986/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 (0,499 

ha); số 1677/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 (5.096,6 m2). 

+ Bàn giao đất thực địa: ngày 26/12/2018. 

- Thủ tục môi trường: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 

79/XN-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Châu Thành A. 

- Các công trình, hạng mục đã xây dựng: 

Giai đoạn 1: Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 17/4/2018 của Ban Quản 

lý các KCN tỉnh, nghiệm thu hoàn thành công trình tại Công văn số 320/BQL-

QHXD ngày 01/4/2019 của Ban Quản lý các KCN tỉnh. 

+ Nhà xưởng sản xuất chính: diện tích 2.430,3 m2, chiều cao: 9,3 m. 

+ Nhà ăn và bếp: diện tích 100 m2, chiều cao 4,85 m. 

+ Nhà xe 2 bánh: diện tích 80 m2, chiều cao 3,8 m. 

+ Nhà vệ sinh: diện tích 27,2 m2, chiều cao 3,95 m. 

+ Nhà bảo vệ: diện tích 12 m2, chiều cao 3,85 m. 

Giai đoạn 2: Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 30/6/2023 của Ban Quản 

lý các KCN tỉnh, đã xây dựng hoàn thành, đang thực hiện hoàn công (lý do đang 

chờ hoàn công là do nền của kho 2 bị sụt, chủ cơ sở đề nghị đơn vị thi công phải 

sửa nền thì mới hoàn công). 

+ Nhà xưởng, kho bao bì: diện tích 2.535 m2 (32,5 m x 78 m), 01 tầng, chiều 

cao: 8,85 m 

+ Kho rác thải nguy hại, nhà rác: diện tích 126 m2 (4 m x 31,5 m), 01 tầng, 

chiều cao 4,7 m. 

+ Nhà xe, khu phụ trợ: diện tích 144 m2 (3,2 m x 45 m), 01 tầng, chiều cao 

3,65 m. 

+ Hàng rào: chiều cao 2,05 m. 

+ Mái che diện tích 302,25 m2 (15,5 m x 19,5 m), chiều cao: 5,8 m. 

Bảng 1.3: Các hạng mục công trình đã xây dựng 
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Stt Hạng mục Diện tích đã xây dựng Ghi chú 

I Giai đoạn 1 5.000  

1 

Nhà xưởng sản xuất 

- Khu văn phòng : 288 m2. 

- Khu vực sản xuất bao bì: 1.632 m2. 

- Khu vực kho bao bì: 480 m2. 

- Khu thay đồ, khu phụ trợ… 30,5 m2. 

2.430,3 

Đã hoàn 

công 

2 Nhà ăn và bếp 100 

3 Nhà xe 2 bánh 80 

4 Nhà vệ sinh 27,2 

5 Nhà bảo vệ 12 

6 
Tổng diện tích đường giao thông – 

cây xanh là: 2.348,8m2 
2.348,8 

7 Bể nước PCCC xây dựng âm dưới đất 62,5 

II Giai đoạn 2 5.000  

1 Nhà xưởng, kho bao bì 2.535 Đã xây 

dựng hoàn 

thành, 

đang hoàn 

công 

2 Nhà xe, khu phụ trợ 144 

3 Kho rác thải nguy hại, nhà rác 126 

4 
Công trình hạ tầng dùng chung (hàng 

rào cây xanh, đường nội bộ, hàng rào, 

mái che…) 

2.195 

 Tổng 10.000  

Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Đông Âu 
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- Mặt bằng tổng thể của dự án: 

 

 

Hình 1.17. Mặt bằng tổng thể dự án 
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Chương II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Công ty TNHH Bao bì Đông Âu thực hiện “Nhà máy sản xuất bao bì Đông 

Âu” tại KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang. KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 được thành lập theo Quyết định 

số 3103/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang với diện tích khoảng 

201,42 ha. Dự án đầu tư hạ tầng KCN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh 

Hậu Giang. 

 “Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu” phù hợp với quy hoạch ngành nghề của 

KCN, đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 2107/UBND-

KT ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang; số 1050/UBND-KT ngày 

06/06/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh tên chủ đầu tư). Chủ cơ sở đã thực 

hiện hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, 

môi trường như đã nêu tại mục 6 Chương I. Vậy, “Nhà máy sản xuất bao bì Đông 

Âu” phù hợp với quy hoạch ngành nghề, quy hoạch của KCN. 

* Về vị trí cơ sở: 

 

 

Vị trí cơ sở 

Nhà máy SX bao 

bì Đông Âu 
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Cơ sở nằm trên trục Đường số 

4 và 1 phần đường số 8 của 

KCN. 

Tiếp giáp: Công ty CP TM 

DV VDA - Hậu Giang.  

Gần với: Công ty TNHH Lạc 

Tỷ II, Công ty TNHH De 

Heus, Công ty Cổ phần chế 

biến Thực phẩm Xuất khẩu 

Phú Thịnh. 
 

Hình 2.1. Sơ đồ vị trí cơ sở tại KCN Tân Phú Thạnh 

Tọa độ các điểm mốc của cơ sở: 

Y1 = 1100505,689; X1 = 579518,819 

Y2 = 1100458,359; X2 = 579502,701 

Y3 = 1100447,757; X3 = 579712,334 

Y4 = 1100400,427; X4 = 579696,216 

 

Hình 2.2: Sơ đồ cọc mốc của cơ sở 
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Hình 2.3. Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Công ty TNHH Bao bì Đông Âu thực hiện “Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu” 

tại KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang. Dự án đầu tư hạ tầng KCN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh 

Hậu Giang đã có đánh giá khả năng chịu tải môi trường tiếp nhận chất thải và xây 

dựng các công trình bảo vệ môi trường phù hợp với các dự án đầu tư tại khu công 

nghiệp. KCN Tân Phú Thạnh đã có các thủ tục: 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: số 13/GXN-STNMT 

ngày 13/12/2016 của Sở TNMT. 
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+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: số 13/GP-UBND ngày 15/7/2021 của 

UBND tỉnh Hậu Giang. Hệ thống XLNT tập trung của KCN có công suất 2.500 

m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải 

ra sông Ba Láng. 

+ Sổ đăng ký chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 93.000343.T (Cấp lần 2) ngày 

28/7/2016. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của Trạm XLNT tập trung 

của Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 

- Tại KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, nước thải của các nhà được xử lý 

cục bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của nghiệp, từ đây 

nước thải được dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung của khu bằng ống bê tông 

cốt thép (tự chảy). Sơ đồ thu gom nước thải của Trạm XLNT tập trung KCN Tân 

Phú Thạnh được trình bày trong hình dưới:  

 

Hình 2.4: Sơ đồ thu gom nước thải Trạm XLNTTT KCN Tân Phú Thạnh 

- Cống thu, thoát nước thải của khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ với tuyến 

đường đến hàng rào của của các nhà máy để thu nước thải thông qua các hố ga. 

- Khi dự án đi vào hoạt động thì lưu lượng nước thải ước tính khoảng 8 m3/ngày, 

lưu lượng này rất nhỏ nếu so với quy cách của cống thu gom nước thải của khu công 

nghiệp, gây tác động rất nhỏ đến lưu lượng nước chảy qua cống tròn (BTCT Ø 300 

và Ø 600). Nhìn chung, hoạt động xả lượng nước thải 8 m3/ngày của dự án hầu như 

không gây ảnh hưởng đến hiện trạng thu gom nước thải hiện hữu của khu công nghiệp. 

- Trong KCN Tân Phú Thạnh, nước thải sản xuất được tạo ra từ các quá trình 

sản xuất của nhiều ngành nghề khác nhau. Để Trạm XLNT tập trung của KCN hoạt 
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động ổn định, nước thải của các DN đều được xử lý sơ bộ nhằm giảm nồng độ các 

chất ô nhiễm trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN, cụ 

thể, yêu cầu chất lượng nước thải sau khi xử lý của DN bảo đảm đạt QCVN 40:2011, 

cột B.  

- Trạm XLNT tập trung KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 (công suất 

2.500m3/ngày.đêm) đang tiếp nhận xử lý trung bình từ 650-750 m3/ngày đêm của 13 

cơ sở. So với công suất xử lý nước thải của Trạm XLNT tập trung là 2.500 m3/ngày 

đêm thì Trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp đang hoạt động đạt 30%, vẫn còn 

khả năng tiếp nhận lượng nước thải phát sinh từ dự án của Công ty TNHH Bao 

bì Đông Âu. 

Công ty TNHH Bao bì Đông Âu hợp đồng đấu nối nước thải sinh hoạt vào Trạm 

XNNT tập trung của KCN, không xả thải ra môi trường. Đối với khí thải và chất thải 

rắn (thông thường, nguy hại) tại khu công nghiệp cũng đã có các biện pháp phù hợp. 

Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư của cơ sở áp dụng các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

 Mô tả khả năng chịu tải của nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

Nguồn tiếp nhận nước thải của khu vực là sông Ba Láng. 

Sông Ba Láng là một nhánh của sông Cần Thơ, chuyển nước vào nội đồng. Sông 

Ba Láng có giá trị kinh tế lớn về giao thông thủy là nguồn cung cấp nước quan trọng 

cho sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi của khu vực. Sông Ba Láng nằm trong vùng nước 

ngọt, mạng lưới kênh rạch phát triển với nhiều kênh rạch tự nhiên và kênh đào phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước vào mùa khô và tiêu 

thoát nước vào mùa mưa, giữ vai trò vận tải thủy cho cả khu vực.  

Độ sâu và độ rộng của sông Ba Láng thay đổi theo địa hình dòng sông chảy qua, 

với độ rộng lòng sông trung bình 40 – 60 m, độ sâu lòng sông trung bình khoảng 8 – 

10 m. Hiện trạng sông Ba Láng vào thời điểm lập báo cáo GPMT không có mùi khó 

chịu, không có hiện tượng phát triển mạnh mẽ của thủy sinh vật hay các hiện tượng 

bất thường khác nên việc tiếp nhận nước thải không gây quá tải khả năng 

Vì chủ đầu tư đấu nối vào Trạm Xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. 

Trạm XLNT tập trung của KCN có lưu lượng xả thải lớn nhất là 2.500 m3/ngày đêm 

tương đương 0,029 m3/s, lưu lượng xả nước thải như vậy là rất nhỏ so với lưu lượng 

của sông Ba Láng (vốn là 105 m3/s theo Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 

của UBND tỉnh) nên việc xả thải nước thải của dự án không gây ứ đọng, ngập úng, 

không gây ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận. 
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Chương III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nguyên lý thiết kế: 

Nước mưa được thu gom qua các hố ga thu nước mưa và chảy trong ống theo độ 

dốc 0,1%, hố ga có bố trí lưới lọc rác, khoảng cách trung bình các ga thu nước mưa 

là 30 m/1 hố ga. 

- Hệ thống thu gom nước mưa gồm các ống BTLT Ø400, Ø600, và các hố ga (1 

m x 1 m) và (1,2 m x 1,2 m) trên vỉa hè, dưới lòng đường.  

+ Đối với nước mưa từ các công trình: Nước mưa từ các mái công trình được 

thu gom vào máng thu nước thiết kế dọc theo mái nhà, sau đó chảy qua ống PVC, dẫn 

xuống hệ thống cống gom nước mưa.  

+ Đối với nước mưa chảy tràn trên sân nền đã bê tông hóa: Nền đã được bê tông 

hoá hoàn toàn, luôn được quét dọn sạch sẽ, nước mưa trên nền tự chảy vào rãnh thu 

nước, vào các hố ga có song chắn rác bố trí dọc đường nội bộ. 

Hệ thống thoát nước mưa của mái và nước mặt sân được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước chung của nhà máy, từ các hố ga dẫn vào hố gom chung, sau đó đấu nối 

vào 02 điểm trên Đường số 4 của KCN, tại hố ga T4-11 và T4-12 ngoài hàng rào 

doanh nghiệp, theo Công văn số 42/PTHT ngày 29/1/2018 của Công ty Phát triển hạ 

tầng KCN Hậu Giang v/v thống nhất cho Công ty TNHH bao bì Đông Âu đấu nối hạ 

tầng vào Đường số 4 KCN Tân Phú Thạnh. 

- Sơ đồ thoát nước mưa của cơ sở: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa  

Nước mưa chảy 
tràn, hoặc từ mái 

nhà kho

Hệ thống gom, 
thoát nước mưa 

của nhà máy

Hố ga 
gom 

chung

Đấu nối vào hố ga 
T4-11 của cống 

thoát nước mưa của 
KCN
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Hình 3.2. Hệ thống máng thu nước, hố ga, rãnh gom nước mưa 
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Hình 3.3. Nước mưa chảy tràn trên nền bê tông hoá hoàn toàn

 

Hình 3.4. Vị trí đấu nối nước mưa tại hố ga T4-11 và T4-12 trên Đường số 4 KCN 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hoạt động chính của dự án nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu là in ấn, sản xuất 

bao bì các loại. Do đặc thù ngành in không sử dụng nước trong quy trình sản xuất, 

nên không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt 

động của công nhân. Tuy có nhà ăn nhưng không phát sinh nước thải từ nhà ăn (vì 

không nấu ăn, vệ sinh chén đĩa tại chỗ, các suất ăn đều hợp đồng với 1 đơn vị khác 

cung cấp suất ăn). Tại cơ sở cũng không vệ sinh thiết bị, máy móc bằng nước mà 

dùng giẻ lau vệ sinh thiết bị nên không phát sinh nước thải từ hoạt động này. 

* Lượng nước thải đấu nối thực tế 

Bảng 3.1. Theo dõi nước thải đấu nối hàng tháng trong năm 2023, 2024 

 

        Tháng 

 

Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2023 114 83 103 122 108 109 97 108 103 152 159 159 

2024 219 197 356 107 162 162 242 127 110 117 128 
175  

dự kiến 

(Nguồn: Theo dõi của cơ sở qua các Hóa đơn thu tiền xử lý 

nước thải, có đối chiếu với Công ty PTHT) 

Bảng 3.2. Thống kê lưu lượng nước thải năm 2023, năm 2024 cao nhất, thấp 

nhất, trung bình (tính theo tháng và ngày) 

Năm 

Lưu lượng 

nước thải 

min (tháng) 

Lưu lượng 

nước thải 

max (tháng) 

Lưu lượng 

nước thải 

min (ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

max (ngày) 

Trung bình 

nước thải 

(tháng) 

Trung bình 

nước thải 

(ngày) 

2023 83 159 3,19 6,12 118,08 4,54 

2024 107 356 4,12 13 175,18 6,74 

(Nguồn: Công ty thống kê) 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tùy vào tình hình sản xuất và nhu cầu 

của thị trường. Theo ghi nhận từ các Hoá đơn thu tiền xử lý nước thải của cơ sở, vào 

các tháng cao điểm thì nhu cầu sử dụng nước cao, từ đó lượng nước thải cũng tăng 

(lượng thải ghi nhận cao nhất là tháng 3/2024 khoảng 356 m3); tại các tháng có đơn 

hàng ít thì lượng nước thải phát sinh ít (lượng thải ghi nhận thấp nhất là tháng 2/2023 

khoảng 83 m3). 

Qua theo dõi nước thải đấu nối hàng tháng trong năm 2023, 2024 tại Bảng 3.1 

và thống kê lưu lượng nước thải năm 2023, năm 2024 cao nhất, thấp nhất, trung bình 
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(tính theo tháng và ngày) tại Bảng 3.2 thì lượng nước thải phát sinh, đấu nối vào Trạm 

XLNT tập trung của KCN, hợp đồng với Công ty hạ tầng xử lý, lưu lượng trung bình 

là khoảng 07 – 10 m3/ngàyđêm, tối đa là 12 m3/ngàyđêm. 

Công ty TNHH Đông Âu đã thỏa thuận đấu nối và xử lý nước thải với Công ty 

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang tại Hợp đồng số 02/2018 ngày 

18/12/2018 và Phụ lục hợp đồng số 02/2021 ngày 02/6/2021 (đính kèm hợp đồng và 

phụ lục hợp đồng tại phần Phụ lục báo cáo). Cụ thể, khoán lượng nước thải bằng 

80% nước cấp. Hàng tháng hai bên cùng thống nhất lưu lượng đấu nối dựa trên hoá 

đơn nước cấp. Vị trí đấu nối tại hố ga thu gom nước thải ngoài hàng rào doanh nghiệp, 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của đường số 4, KCN Tân Phú Thạnh – giai 

đoạn 1.  

- Nguyên lý thiết kế: 

Cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa. Hệ thống thu gom, thoát nước thải gồm:  

+ Tuyến thu gom nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh gồm hệ thống đường ống 

PVC Ø150. 

+ Các ống thu gom BTLT Ø300, Ø400, hố ga (1 m x 1 m) 

Nước thải sinh hoạt từ các thiết bị vệ sinh như bồn rửa mặt, phễu thu sàn được 

thu gom vào ống thoát và nối về ống thoát nước thải chính dẫn vào các hố ga. 

Nước thải từ các nhà vệ sinh qua bể tự hoại, thoát vào hố ga thoát nước, dẫn về 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước thải sau bể tự hoại theo cống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy, chảy 

ra hố ga thu gom chung, đấu nối vào hố ga của Đường số 4 KCN, từ đó đấu nối vào 

với Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải. 

 

Nước 
thải sinh 

hoạt

Hệ thống 
gom, thoát 
nước thải

Hố ga gom 
chung bên 

trong hàng rào 

Đấu nối hố ga 
thoát nước thải 

Đường số 4 
của KCN
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Hình 3.5. Vị trí đấu nối nước thải tại hố ga trên Đường số 4 KCN 

1.3. Xử lý nước thải 

Do lượng nước thải hàng tháng thấp nên đã thoả thuận với Công ty hạ tầng tính 

“khoán” lượng nước thải bằng 80% nước cấp, hàng tháng hai bên cùng thống nhất 

lưu lượng đấu nối dựa trên hoá đơn nước cấp, theo điều 3 của Hợp dồng dịch vụ thoát 

nước số 02/2018 ngày 18/12/2018 giữa Công ty hạ tầng và Công ty TNHH Bao bì 

Đông Âu. 

Như trình bày tại mục 1.2. thì lượng nước thải đấu nối vào Trạm XLNT tập trung 

của KCN trung bình là khoảng 07 – 10 m3/ngàyđêm, tối đa là 12 m3/ngàyđêm. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân đang làm việc tại kho được xử lý bằng bể 

tự hoại. Nước thải sau khi qua bể tự hoại được thu gom vào hệ thống thu gom nước 

thải, chảy vào hố ga gom chung (bên trong hàng rào), đấu nối vào hố ga của Đường 

số 4 KCN, dẫn vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

+ Nguyên lý hoạt động bể tự hoại: Nước thải đi qua bể tự hoại để loại phần cặn 

lắng, lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm từ 30 - 40% 

(riêng phần cặn rắn được giữ lại trong bể từ 80 – 85%). Trong khoảng thời gian từ 3 

– 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, 

một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu 

quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 – 65% BOD và 20 – 40% cặn lơ 

lửng SS. 
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+ Thể tích bể tự hoại: Công ty bố trí 01 bể tự hoại, thể tích là 12 m3. 

+ Số lượng nhà vệ sinh: 01, diện tích: 3,2m x 8,5m 

   

 

Hình 3.6. Mặt cắt hầm tự hoại, gố ga nước thải 

 

Hình 3.7. Hố ga thu gom nước thải, đấu nối nước thải 
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Đính kèm tại phụ lục: bản vẽ hoàn công tuyến thu gom nước mưa, nước thải. 

2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện giao 

thông 

Phát sinh nhưng không đáng kể. Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp như sau: 

- Quy định lối ra, vào cho các phương tiện đi lại của công nhân viên và các 

phương tiện vận chuyển ra vào, chuyên chở hàng hóa của cơ sở. 

- Quy định tốc độ của các phương tiện, đặc biệt là các xe tải, xe container khi ra 

vào cơ sở. 

- Phun nước dập bụi vào các thời điểm nắng nóng trong ngày. 

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn đất cát trong đường nội bộ 

- Trang bị khẩu trang cho công nhân viên. 

- Quy định xe không chở quá tải trọng quy định.  

- Bên ngoài khuôn viên tổng kho trồng nhiều cây xanh góp phần giảm thiểu bụi, 

khí thải từ các phương tiện xe cơ giới. 

   

Hình 3.8. Cây xanh trong khuôn viên 

2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, hơi khí độc và thông gió từ khu nhà văn 

phòng, kho, xưởng 

Quá trình hoạt động sản xuất không phát sinh khí thải công nghiệp. 

Từ các hoạt động vẫn phát sinh bụi (bụi toàn phần, bụi hô hấp) và nhiệt (vi khí 

hậu) nhà xưởng, tuy có phát sinh nhưng không đáng kể. Chủ cơ sở áp dụng các biện 

pháp như sau: 

Tại khu nhà văn phòng và kho, chủ cơ sở bố trí hệ thống thông gió, thoát khí tự 

nhiên để tạo độ thông thoáng cho nhân viên làm việc (riêng khu vực sản xuất bao bì 
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cấp 1 thì cần kín không có hệ thống thoát khí). 

Biện pháp giảm thiểu bụi nhà xưởng: chủ cơ sở sử dụng biện pháp thiết kế thông 

thoáng, tản nhiệt và bố trí các thiết bị quạt hút, quạt gió công nghiệp với các thông số 

kỹ thuật được thể hiện tại Bảng 3.3. Khu nhà xưởng sản xuất có diện tích sàn 2.430,5 

m2, cao 9,3 m (tính từ cao độ sân hoàn thiện), vậy tương đương với lượng thể tích 

không khí là 22.603,65 m3 khí, thiết kế tạo độ thông thoáng, kết hợp với có bố trí quạt 

hút, quạt gió công nghiệp nên hàm lượng bụi có tác động không đáng kể. 

Bảng 3.3: Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị thông gió công nghiệp 

STT Hàng hoá 
Điện 

áp (V) 

Công 

suất (W) 

Tốc độ 

(RPM) 

Lượng gió 

(m3/min) 

Số lượng 

(cái) 

1 Quạt gián tiếp DF 90 380 450 1400 26.000 18 

2 Quạt trực tiếp IDF 90 380 450 960 26.000 26 

3 
Vòm che mưa tole kẽm và 

lưới chắn côn trùng 
- - - - 26 

       

Hình 3.9. Nhà xưởng được thiết kế thoáng khí 

 Hằng năm, cơ sở đều quan trắc, lập hồ sơ đo kiểm môi trường lao động (đây 

cũng là theo yêu cầu của khách hàng, cũng vừa tạo môi trường làm việc đảm bảo sức 

khoẻ nhân viên, phù hợp với các quy định pháp luật). Cơ sở hợp đồng với Công ty 

CP đào tạo an toàn và môi trường Việt Nam quan trắc môi trường lao động1. 

Kết quả của Vi khí hậu, bụi, hơi khí độc qua các năm 2022, 2023 như sau: 

+ Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt): 04/04 mẫu quan trắc tại 

04 vị trí quan trắc2 đều trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2016/BYT – giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

                                                 
1 Quan trắc môi trường lao động hàng năm: (1) Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt); (2) Yếu tố vật 

lý (Ánh sáng, Tiếng ồn); (3) Bụi các loại (toàn phần và hô hấp); (4) Hơi khí độc (NO, NO2, SO2). 
2 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực thành phẩm; (2) khu vực máy in; (3) khu vực bán thành phẩm; (4) khu vực văn phòng 
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+ Ánh sáng: 04/04 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc3 đều trong giới hạn 

QQCVN 26:2016/BYT – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

+ Bụi: 04/04 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc4 bụi toàn phần, bụi loại 4 đều 

nằm trong giới hạn tiếp xúc cho phép theo QCVN 02:2019/BYT đối với bụi của nơi 

làm việc áp dụng đối với thời lượng tiếp xúc 48 giờ làm việc/tuần, tuần làm việc 6 

ngày. 

+ Hơi khí độc: 4/4 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc5 đều đạt so với QCVN 

03:2019/BYT – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của yếu tố hoá học nơi làm việc. 

Nhận xét: kết quả đều đạt chuẩn theo quy định thể hiện các biện pháp thông 

thoáng này đã được chủ cơ sở áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Rác thải sinh hoạt: 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng trung bình khoảng 135 

- 226,5 m3/năm (từ khối lượng Công ty theo dõi trong năm 2023 và 2024). Chủ cơ sở 

bố trí các thùng chứa rác (thể tích 50L) theo các lối đi nội bộ để thu gom rác thải, tại 

khu văn phòng thì bố trí thùng rác nhỏ văn phòng, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt 

này được thu gom tập kết về thùng rác 660L (số lượng 01 cái). Hợp đồng với Công 

ty TNHH MTV Công trình đô thị Hậu Giang thu gom xử lý mỗi ngày. 

* Rác thải công nghiệp thông thường gồm giấy, phế liệu, hồ sơ thì thu gom 

vào khu vực chứa rác thải thông thường, chờ hợp đồng với các đơn vị thu mua phế 

liệu, khoảng 88.880 - 97.640 kg/năm. Hợp đồng thu mua phế liệu với Công ty TNHH 

MTV Thương mại Đầu tư Thiên Trí, thời gian chuyển giao theo thoả thuận và khối 

lượng của phế liệu. 

- Sơ đồ thu gom CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp thông thường: 

 

 

Hình 3.10: Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường 

                                                 
3 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực thành phẩm; (2) khu vực máy in; (3) khu vực bán thành phẩm; (4) khu vực văn phòng 
4 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực thành phẩm; (2) khu vực máy in; (3) khu vực bán thành phẩm; (4) khu vực văn phòng 
5 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực đầu xưởng; (2) khu vực cuối xưởng; (3) khu vực sửa chữa; (4) khu vực sơn sửa 

CTR 
SH

Thùng rác 
nhỏ văn 
phòng

Thùng 
rác lớn

Khu vực tập 
kết rác sinh 

hoạt chờ 
chuyển giao

HĐồng với 
đơn vị thu 
gom, xử lý

CTR CNTT pallet 
Khu vực tập kết rác 

CNTT chờ chuyển giao
HĐồng với đơn vị thu 

gom, xử lý
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Hình 3.11. Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường 

Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ khối lượng rác thải, tổng hợp trong báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường cuối năm. Bảng thống kê chất thải rắn sinh hoạt và chất 

thải rắn thông thường thể hiện cụ thể tại Bảng 3.4. 

Bảng 3.4: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường 

STT Theo dõi khối lượng 

Khối lượng 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTR 
2024 2023 

A 
Rác thải sinh hoạt 

(ĐVT: m3) 
226,5 135  

1 Tháng 01/2024 15,5 8 Công ty TNHH MTV Công 

trình đô thị Hậu Giang  

(hợp đồng số 

35/2024/HĐ.XL.CT ngày 

01/01/2024 giữa Công ty 

2 Tháng 02/2024 23 7 

3 Tháng 3/2024 24 8,5 

4 Tháng 4/2024 17,5 15 

5 Tháng 5/2024 12 13 



33 

6 Tháng 6/2024 24 11,5 TNHH Bao bì Đông Âu và 

Công ty TNHH MTV Công 

trình đô thị Hậu Giang) 

 

7 Tháng 7/2024 21 15 

8 Tháng 8/2024 27 11,5 

9 Tháng 9/2024 16 12 

10 Tháng 10/2024 19,5 10,5 

11 Tháng 11/2024 11,5 11,5 

12 Tháng 12/2024 11,5 11,5 

B 
Rác thải công nghiệp 

thông thường (ĐVT: kg) 
97.640 88.880 

 

1 Tháng 01/2024 11.070 5.830 
Công ty TNHH MTV 

Thương mại Đầu tư Thiên 

Trí 

(hợp đồng số 

085/HĐNT.DA.2023 ngày 

01/07/2023 giữa Công ty 

TNHH Bao bì Đông Âu và 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Đầu tư Thiên 

Trí) 

 

2 Tháng 02/2024 17.920 5.890 

3 Tháng 3/2024 3.970 6.630 

4 Tháng 4/2024 7.320 6.220 

5 Tháng 5/2024 5.120 11.570 

6 Tháng 6/2024 - - 

7 Tháng 7/2024 5.990 9.450 

8 Tháng 8/2024 9.240 8.990 

9 Tháng 9/2024 8.370 7.850 

10 Tháng 10/2024 10.180 8.610 

11 Tháng 11/2024 9.190 9.470 

12 Tháng 12/2024 9.270 8.370 

(Nguồn: theo dõi của Công ty) 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở khoảng trung bình khoảng 

2.030 - 3.250 kg/năm, thống kê trong năm 2023, 2024. Các CTNH trong quá trình 

hoạt động của cơ sở gồm: 

Bảng 3.5. Chất thải nguy hại trong năm 2023, 2024 (kg) 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng (kg) 
Phương 

pháp 

xử lý 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 
2024 2023 

1 Mực in thải 08 02 01 140 485 TĐ Công ty TNHH 

SX-TM-DV Môi 

trường Việt Xanh 

 Giấy phép hành 

nghề quản lý chất 

thải nguy hại số 1-2-

3-4-5-6.033.VX cấp 

ngày 18/11/2021 

của Công ty TNHH 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 660 200 TĐ 

3 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 - 0 PT, HR 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 1.100 315 TĐ 

5 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 400 1.030 TĐ 

6 Pin, acquy chì thải 19 06 01 - 0 
SR, PD, 

TC 
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SX-TM-DV Môi 

trường Việt Xanh 

 Tổng số lượng  3.250 2.030   

- Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại: 

 

Hình 3.12. Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại 

 

- Tần suất thu gom: thực tế thu gom 

khoảng 2-3 tháng/lần, khoảng 3-4 

lần/năm 

- CTNH được thu gom phân loại 

riêng tại Kho chứa CTNH, diện tích 

khoảng 09m2. 

- Kho chứa chất thải nguy hại được 

xây dựng riêng biệt, không chứa chung 

với chất thải thông thường. Kho kín, 

thùng chứa có dán nhãn. Bên ngoài cửa 

kho có dán nhãn cảnh báo CTNH theo 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP của Chính Phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

Hình 3.13. Kho chứa rác thải nguy hại 

5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh chủ yếu từ khu vực nhà xưởng. Hằng năm, cơ sở đều 

quan trắc, lập hồ sơ đo kiểm môi trường lao động. Cơ sở hợp đồng với Công ty CP 

đào tạo an toàn và môi trường Việt Nam quan trắc tiếng ồn trong xưởng6. Kết quả 

quan trắc tiếng ồn qua các năm 2022, 2023: 04/04 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan 

                                                 
6 Quan trắc môi trường lao động hàng năm: (1) Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt); (2) Yếu tố vật 

lý (Ánh sáng, Tiếng ồn); (3) Bụi các loại (toàn phần và hô hấp); (4) Hơi khí độc (NO, NO2, SO2). 

Chất thải 

nguy hại 

Thu gom vào 

Kho chứa 

CTNH 

Phân loại 

theo mã 

CTNH 

Chuyển giao 

đơn vị có 

chức năng 

thu gom, xử 

lý 
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trắc7 đều trong giới hạn cho phép của QCVN 24:2016/BYT – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. Vậy tiếng ồn phát sinh không đánh kể. 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Chủ cơ sở bố trí máy móc ở vị trí thiết 

kế phù hợp, toàn bộ máy móc được bố trí vào các layer phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, 

thiết bị máy móc được đặt trên bệ đúc có móng chắc chắn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật để tránh rung theo mặt nền. Có kiểm tra, thay thế các đệm cao su trên thiết bị 

nếu có dấu hiệu hư hỏng. Ngoài ra còn có chế độ bảo trì định kỳ như bôi trơn, sửa 

chữa hoặc thay thế thiết bị hư hỏng. 

Tại bãi xe nhập – xuất hàng hoá, chủ cơ sở quy định thời gian xe ra vào bãi; giãn 

cách thời gian các xe tập trung đến xuất, nhập hàng phù hợp, kiểm tra; bảo dưỡng xe 

thường xuyên; bê tông hoá bãi tập kết xe. 

Một số biện pháp chung: trang bị khẩu trang, nút bịt tai chống ồn cho nhân 

viên; quy định thời gian làm việc hợp lý, phù hợp với các công đoạn dây 

chuyền; trồng dãy cây xanh bao quanh dự án. 

  

Hình 3.14: Máy móc được bố trí khu vực độc lập 

 

Hình 3.15. Cây xanh ngoài hàng rào dự án 

                                                 
7 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực thành phẩm; (2) khu vực máy in; (3) khu vực bán thành phẩm; (4) khu vực văn phòng 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ. 

 

Hình 3.16. Mặt bằng hệ thống cấp nước chữa cháy 

 * Thông tin hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan 

- Hệ thông báo cháy tự động: Trung tâm báo cháy lđại thông thường 8 kênh, 07 

cặp đầu báo cháy Beam cho công trình. 

- Hệ thống cấp nước gồm hệ thống chữa cháy ngoài nhà; hệ thông chữa cháy bên 

trong; hệ thông chữa cháy tự động Sprinkler và hệ thông bơm câp nước chữa cháy 

gôm 02 bơm động cơ điện có cùng thông số kỹ thuật Q = 75 l/s. H = 80m.c.n, bơm 

bũ áp có thông sô kỹ thuật Q = 5 m3/h, H = 85 m.c.n, 01 bể nước chữa cháy khối tích 

612 m3. Thiết kế hệ thống đường ống cấp nước và 04 trụ cấp nước chữa cháy ngoài 

nhà loại 02 họng DN65, 01 họng chờ tiếp nước loại 02 ngã DN65, 01 họng chờ tiêp 

nước loại 01 ngã DN65, 06 họng chữa cháy vách tường; Hệ thống chữa cháy Sprinkler 

gôm 334 đâu phun và khoảng cách giữa các đâu phun theo phương đứng và phương 

ngang tối đa 3 m. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn chỉ dẫn thoát nạn cho công trình, bố trí trên 

các cửa ra vào, hành lang, đường thoát nạn, lối rẽ trên đường thoát nạn đề chiếu sáng, 

chi dẫn lối đi và dễ quan sát. 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu cho các hạng mục của công trình. 

Chủ cơ sở được Công an tỉnh Hậu Giang cấp 02 Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chứng nhận công trình Nhà xưởng sản xuất bao bì 

Đông Âu đã được thẩm duyệt. 
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(Đính kèm Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 04/TD-PCCC ngày 

08/01/2018 và số 40/TD/PCCC ngày 19/5/2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy – Công an tỉnh Hậu Giang tại phụ lục). 

b. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

+ Tuân thủ triệt để các điều khoản về vệ sinh an toàn lao động đối với công 

nhân. 

+ Thiết lập bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu như nhập, xuất, 

trữ, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an 

toàn lao động cho công nhân. 

+ Xây dựng các nội quy an toàn lao động. Trang bị các thiết bị cấp cứu tại chỗ, 

tủ thuốc với bảng chỉ dẫn sử dụng… 

+ Trang bị bảo hộ lao động trang bị cho công nhân bao gồm: Giầy/ủng bảo hộ 

lao động (chủng loại: da cao cấp, đế nhựa PU, đặc điểm chống axit, chống trơn, tĩnh 

điện, nhiệt); Găng tay (Cao su tổng hợp, đặc điểm cao su độ bền, dẻo, cách điện trung 

thế); Kính bảo hộ lao động (Polycarbon trong suốt, chống bụi và tia UV 3M-2720); 

Quần áo bảo hộ lao động và khẩu trang hoạt tính. Chủ cơ sở quan tâm cấp thay mới 

khi trang bị bảo hộ hư hỏng. 

 

Hình 3.17: Công nhân được trang bị bảo hộ lao động 

c. Biện pháp phòng ngừa nguy cơ, xử lý rò rỉ từ hoá chất 

- Phân công người chuyên quản lý, đòi hỏi nhân viên vận hành và bảo dưỡng 

phải được đào tạo kỹ thuật và giáo dục công nghệ an toàn, hiểu được cấu tạo cơ bản 

của thiết bị, nắm vững các quy trình vận hành, vận hành theo đúng quy trình. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng kho chứa thường. Tất cả các vật dụng bảo hộ lao động, 

bảo hộ an toàn và các dụng cụ đặc biệt phải được đặt ở những nơi dễ lấy và dễ lấy. 

Mặt nạ phòng độc phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chúng ở trạng thái 

tốt và hiệu quả. 
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- Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt được thực hiện trước khi bất kỳ hàng hóa 

nào được đưa vào kho. Hàng hóa thuộc nhiều loại khác nhau và nhiệt độ bảo quản 

khác nhau phải được phân loại và bảo quản trong kho có nhiệt độ thích hợp theo yêu 

cầu, xử lý cẩn thận. 

- Thường xuyên vệ sinh bên trong và bên ngoài kho chưa, tránh va chạm và 

làm trầy xước các vật cứng trên dụng cụ chứa làm giảm khả năng lưu trữ. Thực hiện 

nghiêm các phương pháp phòng cháy chữa cháy. 

- Khi xảy ra sự cố, kiểm soát nguồn rò rỉ để ngăn chặn việc tiếp tục giải phóng 

hóa chất. Sau khi sự cố được kiểm soát, chứa chất rò rỉ ở một khu vực giới hạn, ngăn 

ngừa sự lan rộng của hóa chất, giảm diện tích bị ảnh hưởng và giảm thiểu tác động 

đến môi trường, có thể sử dụng các tấm chắn tràn, chất hấp thụ hoặc các rào cản khác. 

Sau khi ngăn chặn sự cố tràn hóa chất, cần dọn dẹp và xử lý. Các quá trình này phải 

được thực hiện cẩn thận, sử dụng thiết bị bảo hộ thích hợp và tuân thủ các hướng dẫn 

quy định về hoá chất nguy hại, loại bỏ các vật liệu bị ô nhiễm, khử trùng khu vực tràn 

dầu và xử lý chất thải một cách an toàn, các chất thải này xử lý như chất thải nguy 

hại. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Cơ sở không có công trình bảo vệ môi trường khác 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có)  

Không có nội dung thay đổi của cơ sở so với Kế hoạch bảo vệ môi trường tại 

GXN số 79/XN-UBND ngày 29/12/2017, đến thời điểm này không thay đổi quy mô, 

công suất. Cụ thể như sau: 

Về quy mô của nhà máy theo chủ trương đầu tư và Giấy CNĐKĐT: Tại Công 

văn số 2107/UBND-KT ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Gian đã thể hiện công 

suất của nhà máy là 37.000.000 trang in, trên diện tích là 01 ha (Giai đoạn 1: công 

suất 25.900.000 trang in/năm; Giai đoạn 2: công suất 11.100.000 trang in/năm). 

Về quy mô trong KHBVMT và dự án đầu tư: Sau khi được chấp thuận chủ 

trương, chủ cơ sở thực hiện thủ tục Kế hoạch bảo vệ môi trường (thực hiện theo quy 

định của Luật BVMT năm 2013 ở thời điểm đó). Hồ sơ gồm: Kế hoạch BVMT và 

quyển dự án đầu tư. Tại dự án đầu tư đính kèm hồ sơ thể hiện công suất của nhà máy 

là 37.000.000 trang in, trên diện tích là 01 ha. KHBVMT được UBND huyện Châu 

Thành A xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại GXN số 79/XN-UBND 

ngày 29/12/2017. 

Về quy mô thực tế: Triển khai trên diện tích 01 ha. Trong đó 0,5ha được giao ở 

giai đoạn 1 thì máy móc thiết bị đã được bố trí đầy đủ tại nhà xưởng sản xuất chính. 
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Ở 0,5ha được giao cho giai đoạn 2 chủ cơ sở chỉ bố trí xưởng, kho chứa hàng, các 

công trình hạ tầng dùng chung, không bố trí thêm máy móc thiết bị. Nội dung nghiệm 

thu được thể hiện tại Công văn số 320/BQL-QHXD ngày 01/4/2019 của Ban Quản lý 

các KCN tỉnh. 

Về công suất thực tế: Chi tiết công suất sản xuất thực tế của nhà máy qua các 

năm, cụ thể: 

+ Khối lượng sản phẩm của năm 2024: 109.567.787 sản phẩm (toa/hộp/nhãn), 

tương đương 13.695.973 trang in 

+ Khối lượng sản phẩm của năm 2023: 91.824.824  sản phẩm (toa/hộp/nhãn) , 

tương đương 11.478.103 trang in 

+ Khối lượng sản phẩm của năm 2022: 91.382.137  sản phẩm (toa/hộp/nhãn) , 

tương đương 11.422.767 trang in. 

+ Khối lượng sản phẩm của năm 2021: 84.497.550  sản phẩm (toa/hộp/nhãn) , 

tương đương 10.562.193 trang in 

Qua theo dõi 4 năm liền kề, từ 2021 đến 2024 thì công suất hoạt động lớn nhất 

của nhà máy cao nhất là 109.567.787 sản phẩm, tương đương…. trang in, chỉ chiếm 

khoảng …% công suất so với chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 

kế hoạch bảo vệ môi trường. Nhà máy không hoạt động vượt so với quy mô, công 

suất đã được cơ quan nhà nước chấp thuận, xác nhận tại thủ tục về đầu tư, môi trường. 

* Giải thích việc chia 2 giai đoạn (thể hiện tại mục 1 Công văn số 2107/UBND-

KT ngày 24/11/2017) “tháng 11/2027 nhận bàn giao phần diện tích đất 0,5 ha. Tháng 

7/2018 nhận bàn giao diện tích đất 0,5 ha). ý nghĩa của việc chia 2 giai đoạn vì quá 

trình giao đất cho Công ty cần thời gian để giải phóng mặt bằng, nên mỗi giai đoạn 

giao lần lượt để 0,5ha, giải phóng mặt bằng đến đâu thì giao đất đến đó. 

Trên cơ sở đã trình bày, chủ cơ sở đề nghị phần diện tích cấp GPMT là 01 ha, 

công suất là 37.000.000 trang in, tương ứng với các hạng mục công trình nhà xưởng, 

đường ống thu gom nước mưa, nước thải, bể tự hoại đã triển khai so với thực tế. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị 

cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 

Đây là lần xin cấp phép giấy phép môi trường đầu tiên. 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Cơ sở không thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi 

hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của công nhân khoảng 12 

m3/ngày.đêm 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 12 m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: số lượng 01 dòng, thu gom vào hố ga tập trung trong hàng rào 

của cơ sở, đấu nối vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT, cụ thể: 

TT 

Thông số ĐVT 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 
 

Cột B, 

QCVN 

40:2011/BT

NMT 

1 pH - 5,5 - 9 Không thuộc đối tượng 

quan trắc định kỳ và quan 

trắc tự động liên tục theo 

quy định tại Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

2 BOD5 200C mg/L 50 

3 SS mg/L 100 

4 N-NH4
+ mg/L 10 

5 Tổng P mg/L 6 

6 Coliforms mg/L 5.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Phương thức: thu gom vào hệ thống thu gom nước thải chung của cơ sở, đấu 

nối vào hố ga trên Đường số 4 KCN, từ đó đấu nối vào với Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1. 

+ Vị trí đấu nối vào cống thu gom nước thải của Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN, tại hố ga có toạ độ theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 105º00', múi 

chiếu 3º: (Y = 1100468.32, X = 579503.07). 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải vào Trạm xử lý nước 

thải tập trung của KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Không đề nghị cấp phép đối với khí thải do phát sinh không đáng kể 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

Không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung do phát sinh không đáng kể 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH 

Chủ cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý CTNH 

5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với cơ sở có nhập khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất 

Chủ cơ sở không nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất  
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

1.1. Chương trình quan trắc 

Công ty thực hiện chương trình quan trắc nước thải định kỳ 1 lần/năm, vào tháng 

tháng 12 hằng năm. 

- Số lượng mẫu và các chỉ tiêu phân tích: 01 mẫu, 06 chỉ tiêu (BOD, pH, TSS, 

N-NH4+, Tổng P, Coliform) 

- Vị trí quan trắc: Tại hố ga đấu nối KCN 

- Quy chuẩn so sánh: cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 

1.2. Chương trình quan trắc đã thực hiện trong 02 năm liền kề 

Thống kê kết quả của chương trình quan trắc đã thực hiện trong 02 năm liền kề 

năm 2022, năm 2023 như sau: 

Thời gian lấy mẫu: 

Thời gian Phiếu kết quả thử nghiệm (số, ngày) 

12/2022 Phiếu kết quả thử nghiệm mã số 118/KQTN/2022/64 ngày 

26/12/2022 của Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động 

Sao Việt 

12/2023 Phiếu kết quả thử nghiệm ngày 27/12/2023 của Công ty CP Tư vấn 

Môi trường Sài Gòn 

Bảng 5.1. Kết quả nước thải 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 

Kết quả QCVN 

40:2011 

(Cột B) 12/2022 12/2023 

1 pH - 6,37 6,66 5,5 - 9 

2 BOD5 200C mg/l 23 21 50 

3 SS mg/l 26,7 20 100 

4 N-NH4
+ mg/l 3,15 2,08 10 
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TT Các chỉ tiêu ĐVT 

Kết quả QCVN 

40:2011 

(Cột B) 12/2022 12/2023 

5 Tổng P mg/l 3,5 2,06 6 

6 Coliforms mg/l 21 x 102 2,8 x 103 5.000 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

2.1. Chương trình quan trắc  

Do đặc trưng loại hình của cơ sở không phát sinh khí thải sản xuất nên chủ cơ 

sở Chủ cơ sở phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP đào tạo an toàn và môi trường 

Việt Nam quan trắc môi trường lao động vào tháng 12 hằng năm. 

- Số lượng mẫu và các chỉ tiêu phân tích: gồm: (1) Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, 

tốc độ gió, bức xạ nhiệt); (2) Yếu tố vật lý (Ánh sáng, Tiếng ồn); (3) Bụi các loại 

(toàn phần và hô hấp); (4) Hơi khí độc (NO, NO2, SO2). 

- Vị trí quan trắc:    

+ Đối với Vi khí hậu, Yếu tố vật lý, Bụi các loại: 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực 

thành phẩm; (2) khu vực máy in; (3) khu vực bán thành phẩm; (4) khu vực văn phòng 

 + Đối với Hơi khí độc: 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực đầu xưởng; (2) khu vực 

cuối xưởng; (3) khu vực sửa chữa; (4) khu vực sơn sửa 

- Thời gian quan trắc  

Năm 2022: ngày 10/12/2022, nhiệt độ ngoài trời khoảng 30,9oC vào 14h00 

Năm 2023: ngày 13/12/2023, nhiệt độ ngoài trời khoảng 31,2oC vào 14h00 

Thời điểm lấy mẫu, các khâu sản xuất của Công ty đang hoạt động bình thường 

2.2. Chương trình quan trắc đã thực hiện trong 02 năm liền kề 

Thống kê kết quả của chương trình quan trắc đã thực hiện trong 02 năm liền kề 

năm 2022, năm 2023 như sau: 

* Kết quả: 

Trong phạm vi báo cáo này, Chủ đầu tư chỉ thống kê kết quả của tiếng ồn, bụi, 

hơi khí độc. Kết quả đo kiểm môi trường lao động đối với tiếng ồn, bụi, hơi khí độc 

qua các năm 2022, 2023 như sau: 

+ Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt): 04/04 mẫu quan trắc tại 

04 vị trí quan trắc đều trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2016/BYT – giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 
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+ Ánh sáng: 04/04 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc đều trong giới hạn 

QQCVN 26:2016/BYT – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

+ Bụi: 04/04 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc bụi toàn phần, bụi loại 4 đều 

nằm trong giới hạn tiếp xúc cho phép theo QCVN 02:2019/BYT đối với bụi của nơi 

làm việc áp dụng đối với thời lượng tiếp xúc 48 giờ làm việc/tuần, tuần làm việc 6 

ngày. 

+ Tiếng ồn: 04/04 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc đều trong giới hạn cho 

phép của QCVN 24:2016/BYT – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.  

+ Hơi khí độc: 4/4 mẫu quan trắc tại 04 vị trí quan trắc đều đạt so với QCVN 

03:2019/BYT – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của yếu tố hoá học nơi làm việc. 

Nhận xét: chất lượng môi trường lao động trong giai đoạn hoạt động của cơ sở 

đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo quy định. 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng đối 

với cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định):  

Không quan trắc trong quá trình lập báo cáo do cơ sở đã thực hiện quan trắc chất 

thải định kỳ theo quy định. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở, đã đi vào vận hành từ năm 2019. Các công 

trình hiện tại không có thay đổi so với bản đăng ký kế hoạch BVMT được xác nhận 

nên không tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ và quan trắc tự động liên tục 

theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên theo yêu cầu của 

khách hàng, cũng vừa tạo môi trường làm việc đảm bảo sức khoẻ nhân viên, phù hợp 

với các quy định pháp luật, Cơ sở dự kiến sẽ quan trắc môi trường lao động, cụ thể 

- Số lượng mẫu và các chỉ tiêu phân tích: gồm: (1) Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, 

tốc độ gió, bức xạ nhiệt); (2) Yếu tố vật lý (Ánh sáng, Tiếng ồn); (3) Bụi các loại 

(toàn phần và hô hấp); (4) Hơi khí độc (NO, NO2, SO2). 

- Vị trí quan trắc:    

+ Đối với Vi khí hậu, Yếu tố vật lý, Bụi các loại: 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực 

thành phẩm; (2) khu vực máy in; (3) khu vực bán thành phẩm; (4) khu vực văn phòng 

 + Đối với Hơi khí độc: 04 vị trí quan trắc: (1) khu vực đầu xưởng; (2) khu vực 

cuối xưởng; (3) khu vực sửa chữa; (4) khu vực sơn sửa 

- Thời gian quan trắc môi trường lao động vào tháng 12 hằng năm. 

* Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, thông thường, chất thải nguy hại 

Chủ cơ sở giám sát tổng lượng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

phát sinh, thể hiện qua sổ theo dõi hoặc thể hiện qua hợp đồng, biên lai với đơn vị 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

Tần suất giám sát (dự kiến): 

+ 1 ngày/lần đối với rác thải sinh hoạt (khi Công ty công trình đô thị đến vị trí 

tập kết thu gom rác thải sinh hoạt). 

+ Trung bình 3-6 tháng/lần đối với rác thải là chất thải rắn là phế liệu (tuỳ theo 

thực tế). 

+ 1 năm/lần đối với rác thải nguy hại. 
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Vị trí giám sát: tại khu vực tập kết chất thải rắn thông thường và tại kho chứa 

CTNH của cơ sở. Tần suất báo cáo: tổng hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường cuối năm. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục đối với chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự kiến khoảng 50 - 100 triệu đồng hằng năm, thông qua hình thức hợp đồng 

với đơn vị thu – phân tích mẫu và thực hiện báo cáo gửi UBND huyện Châu Thành 

A. 
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Chương VII  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong các năm 2022, 2023, 2024 đến nay (trước thời điểm lập báo cáo), không 

có đoàn kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường đối với 

cơ sở. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các quy 

định khác. 

Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong suốt quá 

trình triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc dự án. 

Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom và tiêu thoát nước mưa. 

Kiểm soát thu gom nước thải phát sinh, đấu nối nước thải vào Trạm Xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp. 

Kiểm soát chặt chẽ bụi, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào 

khu vực của cơ sở.  

Thực hiện công tác thu gom và quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp, sinh 

hoạt và chất thải rắn nguy hại phát sinh trong dự án theo quy định. 

Thực hiện chương trình giám sát môi trường đã nêu trong báo cáo để theo dõi, 

và báo cáo kịp thời 

Thực hiện công tác vệ sinh môi trường và an toàn lao động. 

Trong quá trình hoạt động nếu có phát sinh sự cố, đơn vị sẽ tiến hành xử lý ngay 

và thông báo kết quả với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường. Phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

sau khi dự án kết thúc vận hành. 

Công ty xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung đã nêu trên. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

- Giấy xác nhận KH bảo vệ môi trường 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở. 

- Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động 

- Văn bản thoả thuận đấu nối hạ tầng 

- Hợp đồng đấu nối nước thải với Công ty hạ tầng 

- Quyết định giao đất; Giấy CNQSDĐ và tài sản gắn trên đất 

- Các thủ tục của dự án hạ tầng KCN Tân Phú Thạnh: QĐ phê duyệt ĐTM của 

KCN; Giấy xác nhận hoàn thành Các công trình bảo vệ môi trường của KCN; 

giấy phép xả thải của KCN 

- Giấy phép xây dựng 

- Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường (bản vẽ hoàn công hệ thống 

nước mưa, nước thải) 

- Các hoá đơn giá trị gia tăng nộp phí nước thải cho Công ty hạ tầng (nước thải 

của dự án đấu nối với Hệ thống XLNT tập trung của Công ty hạ tầng). 

- Các hợp hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

CHỦ TRƯƠNG VÀ CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 



V/v chu tnrong d~u ttl du an: Nha may
. san xu~t bao bi Dong Au Hau Giang
t~iKhu congnghiep Tan Phu.Tharih­

giai dean 1

- ,._ - I? - -
CQNG HOA XA HQI qHU NGHIA VI~T NAM

DQc l~p - T., ~o - H~nh phuc

na« Giang,ngay 2f tfang 11 niim 2017

UY BAN NHAN DAN
TiNH H*U GIANG

S6: 2107 /UBND-KT

~BI\l~N Q~U~~N:,LY~c;:-::..::(' K::Hl..:.:CO~NG_NG:-:HlE~P1:;.H~_U _G\/IN_Ijinh gui:
,.! So: .....J~~1......... - Truong ban Ban Quan Iy cac khu cong nghiep tinh;

DEN: Ngay t!.W1.~~\1.. - Giam d6e Cong ty TNHH Thtrong mai

C\llIy~n:......." .."·""·'''''''''·'''''''' va San xufit Dong Au. I
LIIUh~~~=:;;::;':;;::;~~t;~ trinh s6 49mr.BQL ngay 08 thang II nam 2 17 cua Ban Quan Iy

cac khu cong nghiep tinh v€ yi~e xin chu tnrong d§.unr lho Cong ty TNHH
Thuong mai va San xuat Dong Au tai Khu cong nghiep TI~nPhu Thanh - giai
dean 1, huyen Chau Thanh A, Chu tich UBND tinh co y kien nhu sau:

. .
. 1. Thong nhat chu tnrong eho Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat

Dong Au d§.u tu du an "Nha may san xu~t bao bi Dong Au Hau Giang tai
• I ,

__ ~ __ .15-hucong nghiep Tan Phu Thanh=giai dO';1n1,_h~~n,Chfu Thanh A",_e:tl_th~
~us~: ..

- Quy mo:

+ Di~n tich d~t su d1,lng:khoang01ha.

+Cong su~t: 37.000.000 trang in/nam, chia thanh 0:2giai dO';1n:

. Giai dO';1n1: eong su~t25.900.000 trang in/nam .

. Giai dO';1n2: eong su~t,11.100.000 trangin/narn .

.- T6ng v6n d§.utu: 65 ty d6ng, tir ngu6n v6n eua Nh'a d§.utu.
. '. I

- Hinh thue: Nha mxae eho thue d~t.

~Thai h';1nth\1"ehi~n dv an: 50 nam.

- Tien dO th\1c hi~n dv an:

+iGiai dO';1n1:

·Thang 11/2017: nh~n ban gia() ph§.ndi~n tieh d~t . oang: 5.000m2.

· Thang 3/2018: khai eong icay dvng.

· ,Thang 6/2018: nha mayb~t d§.uhO';1tdOng.

+Giai doan 2:

.. ' Thang 7/~OI8:nh~n ban giao ph§.ndi~n tieh dfit eonl~i khoang: 5.000 m2.



2. D€. nghi Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Bong Au co
trach nhiem: :.

.- Th\l'c hien ky quy d~utu du an thee guy dinh cua Luat B~u tu; irng
tien thuc hi~nc6ngta~bQithtrOng,h.6trQ'va taidinh cu thea quy dinh,

. - Kh,i cjuQ:cgiao dftt sir dung drmg muc dich va thuc hien d~u tu ha tang
ky thuat theo dung quy hoach duoc duy~t. Thuc hien nghia V\1 tai chinh va
dang ky quy€n sir d\1ng dftt then quy dinh, thirc hi~n dung Quy che Quan 1y
..cua Khu cong.nghiep Tsn.PhiiThanh - giai doan L

3. GiaoBan Quart ly cac kbl1cong nghiep tinh hu6ng dful Cong ty TNHH
Thuong mai va San xuftt Bong Au tri6n khai thuc hien thea dung quy dinh.!.,.4-
. . .. ('J4l

Nlfi nhp.n: e:7~
- Nhutren;
- So': KHDT, 'I'C, XD, TNMT;
- Cue ThuS tinh;
- Lull: VI', KT.THH

2



I
UYBANNHAN
TiNHH4.UGI

SS: 1050 IUB 1:0- II[' us« Giang, ngay 0

VI di ;:. hinh .. :., 1 '" d 'v leu cnr m®tso :Q1 ung 411
Cong van s6 2107 i NIi)-KT ngay 24

thang 11 nam 2017 ct Chu tich
UBND tinh ~uGiang

CONG HOA xA HOI

,

Kinh giri:
I nghiep tinh;- Truong ban Ban Quan ly cac

- Giam d6c Cong ty TNHH
va San xu§.tDong Au;
- Giam d6c Cong ty TNHH B I

Xet To t " sA 466/TTr.BQL-QHXD ngay 2 ,I!Uu,~~F.. nam 2018 cua
Ban Quan 1y cad,kh;Ic6ng nghiep tinh ve viec xin I chu tnrong ten
chu d§.u tu du Ian-/Nha may san xu§.t baa bi Hau Giang tai
Khu cong nghie I, T~"nPhli Th~nh - giai dean 1, h Thanh A, tinh
H~u Giang, ~h' t1.:C~iOBND tinh co,Y kien.. nhtr ""

1. Thong 'I hat chu tnrong dieu chlnh m9t so I tai Cong van 86
2107IUBND- K ngay 24 thang 11 nam 2017 cua ND tinh Hau
Giang nhu sau: I !

,I ,
- Dieu c inh ;en Chu dau ill tir "Cong ty

xu§.tDong Au" han. "Cong ty TNHH Bao bi Dong .

- Dieu c 'ph ub "Th\Ic hi~n ky quy diu tu dv
Dliu tn; ~g t~ I,th~~hi~nciln~ tac,b&i t?n~g, h6 I
dInh" th.anh ''U g tlen. th\Ic hl~n cong t.ac bOI
thea quy dinh". I

2. Giao ,an Quan 1y cac khu cong nghi~p
TNHH Baa bi "DngAu tri~n khai th\IChi~n thea

guy dinh cua Lu~t
.dinh cu thea quy
trQ' va hii dinh cu

dftn Cong ty
.I.11d--

Nui nhii.n:~ I

- Nhu tren;
- Sa: KHDT, TC, . , T
- C\lC Thu8 Hnh;
- Luu: VT, KT.THH

T,











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

GIẤY XÁC NHẬN VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

HỒ SƠ ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
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PHỤ LỤC 

VĂN BẢN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI 

HỢP ĐỒNG ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI 
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CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
DÙc l­p- Tñ do - H¡nh phúc 

HâP �ÔNG DÊCH Vä THOÁT N¯ÚC 
SÑ: 02/2018 

HÙ thoát n°Ûe: CÔNG TY TNHH BAO BÌ �ÔNG ÂU 
�Ëa chi: Khu công nghiÇp Tân Phú Th¡nh - giai �o¡n 1, huyÇn Châu Thành A, tinh H§u Giang. 

Mã sÑ khácn hàng 

0 2| 2 

Giïa 

Công ty Phát tri¿n b¡ t©ng khu công nghiÇp H­u Giang 
Và 

Công ty TNHH Bao bì �ông Âu 



CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p -Tñ do - H¡nh phúc 

HâP �ÓNG DÊCH Vä THOÁT N¯ÚC 

SÑ: 02/2018 

HÙ thoát n°Ûc: CÔNG TY TNHH BAO BÌ �ÔNG ÂU 

�Ëa chi: Khu công nghiÇp Tân Phú Th¡nh -giai �o¡n 1, huyÇn Châu 
Thành A, tinh H§u Giang. 

Mã sÑ khách hàng 

2 0 1 

Giïra 

Công ty Phát triÃn h¡ t§ng khu công nghiÇp H­u Giang 

Và 

Công ty TNHH Bao bì �ông ÂU 

PH¦N I. C�N Cè PHÁP LÝ 

.S.D.. 



BÙ lu­t Dân sñ sÑ 91/2015/QH13 �°ãc QuÑc hÙi n°Ûc CÙng hòa xã hÙi 
chç ngh)a ViÇt Nam khóa 13, thông qua ngày 24/11/2015; 

C�n cí Lu­t Xây dñng sÑ 50/2014/QHI3 �°ãc �°ãe QuÑc hÙi n°Ûc CÙng 
hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam khóa 13, thông qua ngày 18/06/2014; 

Lu­t Tài nguyên n°Ûc sÑ 17/2012/QH13 �°ãc QuÑc hÙi n°Ûc CÙng hòa 
xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam khóa 13, thông qua ngày 21/06/2012; 

C�n cé L­t B£o vÇ môi tr°Ýng sÑ 55/2014/QH13 �°ãc QuÑc hÙi n°Ûc 
CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam khóa 13, thông qua ngày 23/06/2014; 

C�n cí Lu­t Th°¡ng m¡i sÑ 36/2005/QH11 QuÑc hÙi n°Ûc CÙng hòa Xã 
hÙi Chç ngh)a ViÇt Nam khóa 11, thông qua ngày 14/6/2005; 

C�n cé NghË �Ënh sÑ 80/2014/ND-CP ngày 06/08/2014 cça Chính phç vê 
thoát n°Ûc và xí lý n°Ûc th£; 

C�n cé NghË �Ënh sÕ 38/2015/NÐ-CP ngày 24 tháng 4 n�m 2015 cça 
Chính phç vê qu£n lý ch¥t th£i và phÃ liÇu; 

C�n cé Thông tu sô 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 cça BÙ Xây dñng 
huÛng d«n mÙt sÕ �iÁu cça NghË �Ënh 80/2014/NÐ-CP ngày 6/8/2014 cça Chính 
phç vÁ thoát n°Ûc và xí lý n°Ûc th£i; 

C�n cé Thông tu sÑ 47/2011/TT-BTNMT (QCVN 40:2011/BTNMT 
Quy chu¥n kù thu­t quÑc gia vÁ n°Ûc th£i công nghiÇp) ngày 28 tháng 12 n�m 
2011 cça BÙ Tài nghuyên và Môi tr°Ýng quy �Ënh chuân kù thu­t quÑc gia vÁ 
môi tr°Ýng; 

C�n cé Thông t° sÑ 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 n�m 2015 cça 
BÙ Tài nguyên và Môi tr°Ýng vÁ b£o vÇ môi tr°Ýng khu kinh tÅ, khu công 

nghiÇp, khu chÃ xu¥t, khu công nghÇ cao; 
C�n cé Thông t° 02/2015/TT-BXD ngày 02 tháng 4 n�m 2015 cça BÙ 

Xây dñng h°Ûng dân ph°¡ng pháp �Ënh giá dËch vå thoát n°Ûc; 
C�n cé Quy¿t �Ënh sÑ 1051/QÐ-UBND ngày 05 tháng 7 n�m 2016 cça 

UBND tinh H­u Giang vÁ viÇc quy �Ënh giá dËch vå thoát n°ÛC và xí lý n°Ûc 
th£i cça Tr¡m Xí lý n°Ûc th£i t­p trung Khu công nghiÇp Tân Phú Th¡nh - giai 
�o¡n 1; 

C�n cé Quy¿t �Ënh sÑ 01/2006/QÐ-UBND ngày 05/O1/2006 cça UBND 
tinh H­u Giang V/v thành l­p Công ty Phát triên h¡ tâng khu công nghiÇp H­u 

Giang 
C�n cé Giây phép x£ th£i sÑ 21/GP-UBND cça UBND tinh H­u Giang c¥p 

ngày 01 tháng 8 n�m 2016, 
Hôm nay ngày 18 tháng n�m 2018 hai bên thông nh¥t các nÙi dung và 

�iÁu kho£n trong hãp �Óng nh° sau: 



PH¦N II. CÁC CHæ THÂ HâP �ÒNG 
Bên A (bÁn cung c¥p dËch vå thoát n°Ûc): 
CÔNG TY PHÁT TRIÆN HA TÀNG KHU CÔNG NGHIÆP H¬U GIANG 
�¡i diÇn: Ong Ph¡m Minh Toàn. Chéc vå: Giám �ôc 
�Ëa chi: Km 10, QuÑc lÙ Nam Sông H­u, xã �ông Phú, huyÇn Châu 

Thành, tÉnh H­u Giang 
�iÇn tho¡i: 02936 296 999 
MST: 6300018922 

Bên B (bên sí dång dËch vå thoát n°Ûc): 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ �ÔNG ÂU 
�¡i diÇn: Bà Huónh ThË Thu Hà, Chéc vå: Giám �ôc 
�Ëa chi: KCN Tân Phú Thanh, GÐ 1, Xã Tân Phç Th¡nh, Châu Thành A, 

H­u Giang. 
�iÇn tho¡i: 0918222901 
MST: 6300294545 

Fax: 

PHÂN II. NØI DUNG HâP �ÔNG 
Sau khi cùng bàn b¡c th£o lu­n, Bên A và Bên B cùng thÓng nh¥ ký k¿t 

Hãp �ông dËch vå thoát n°Ûc và xí lý n°Ûc th£i (gÍi t�t là dËch vå thoát n°Ûc) 
vÛi các nÙi dung c¡ b£n nh° sau: 

�iÁu 1. NÙi dung công viÇc 
1. Bên A nh­n cung c­p dËch vå thoát n°Ûc b¡o gôm n°Ûc th£i s£n xu¥t 

và n°Ûc th£i sinh ho¡t do Bên B th£i ra trong quá trình ho¡t �Ùng s£n xuât, kinh 
doanh. 

2. Bên A ti¿p nh­n n°Ûc th£i cça Bên B �� �°ãc xí lý cåc bÙ �¡t lo¡i B 
theo QCVN 40:2011/BTNMT tr°Ûc khi x£ n°Ûc th¯i vào hÇ thông thu gom n°Ûc 
th£i chung cça Khu công nghiÇp Tân Phú Th¡nh -giai �o¡n 1. 

3. Bên A tiÇp tåc xí lý n°Ûc th£i cça Bên B të lo¡i B-QCVN 
40:2011/BTNMT sang lo¡i A -0CVN 40:2011/BTNMT tr°Ûc khi th£i ra nguôn 
ti¿p nh­n (sông Ba Láng). 

�iÁu 2. �iÃm �¥u nÑi và quy cách �§u nÕi 

1. VË tri �§u nÕi: t¡i vË trí hÑ ga n°Ûc th£i cça doanh nghiÇp �¥u nÑi vào 
hÇ thông thu gom n°Ûc th£i chung cça �°Ýng sÑ 4, Khu công nghiÇp Tân Phú 
Th¡nh - giai �o¡n 1, t¡i hô ga thu gom n°Ûc th£i ngoài hàng rào cça doanh 
nghiÇp. 

2. Quy cách �©u nÕi: Tr°Ûc khi �§u nÕi x£ n°Ûc th£i vào hÇ thÑÕng thu 
gom nuóc th£i chung cça Khu công nghiÇp thì doanh nghiÇp ph£i xây dñng 1 hÕ 
ga ngoài hàng rào doanh nghiÇp cách hÑ ga thu gom chung kho£ng 2,5 m. 



�iÁu 3. Xác �Ënh khôi l°ãng n°Ûc th£i 
Lu l°ãng n°Ûc th©i d°ãc tính b�ng 80% khôi l°ãng n°Ûc s¡ch tiêu thå 

(quy �Ënh t¡i �iÁu 39 NghË �Ënh 80/2014/NE�-CP ngày 06/08/2014). Bên A s½ 
ghi nh­n vào cuÑi tháng lu l°ãng sí dång n°Ûc s¡ch sí dång cça doanh nghiÇp 
(t¡i �Óng hô sí dång n°Ûc cça Công ty công trình �ô thË) �Ã xác �Ënh khÑi l°ãng 
n°Ûc th£i tính phí trong tháng �ó. 

�iÁu 4. Yêu c§u vÁ ch¥t l°ãng n°Ûc th£i 
1. Bên B xí lý n°Ûc th£i cåc bÙ t¡i nhà máy �¡t lo¡i B - QCVN 

40:2011/BTNMT và �ãng k÷ x£ th£i vào hÇ thÑng thu gom n°Ûc th£i do Bên A 
qu£n lý (tr°Ýng hãp QCVN 40:2011/BTNMT bË thay thê thi áp dång theo quy 
chu©n mÛi, thÝi �iêm áp dång kê të ngày quy chu¥n mÛi có hiÇu lñc thi hành). 

2. Chât l°ãng n°Ûc th£i do Bên B x£ ra s½ �°ãc Bên A xác �Ënh dña trên 
m³u n°Ûc thài cça Bên B. Bên A có quyÁn chi �Ënh sÑ l§n l¥y m«u và thÝi �iÃm 
ki¿m tra b¥t kó �ê xác �Ënh ch¥t l°ãng n°Ûc th£i cça Bên B �Ã thu giá dËch vå 
thoát n°Ûc. Công tác lây mâu �°ãc chéng ki¿n và xác nh­n giïa Bên A và Bên B, 
chi phí lây và phân tích mâu �°ãc quy �Ënh nh° sau: 

a. Nêu kêt qu£ phân tích m«u n°Ûc th£i cça Bên B �¡t theo thÏa thu­n 
Hãp �Óng dã ký thì Bên A s½ chi tr£ phí phân tích. 

b. NÁu kÃt qu£ phân tích m«u n°Ûc th£i cça Bên B không �¡t theo thÏa 

thu­n Hãp �ông �ã ký thì Bên B s½ chi tr£ phí phân tich. 
c. N¿u Bên B yêu c§u l©y m«u vì lý do nào �ó thì Bên B chËu chi phí lây 

và phân tích m«u �ó. 

3. Tr°Ýng hgp hÇ thÓng xí lý n°Ûc th£i cça Bên B g·p sñ cÑ, n°Ûc th£i x£ 
vào hÇ thông thu gom cça Bên A vuãt kh£ n�ng ti¿p nh­n cça bên A có thông sÑ 
ô nhiÅm COD> 700 mg1, Bên B ph£i thông báo cho Bên A trong thÝi gian sÛm 

nhât (Ñi �a không quá 01 giÝ k» të khi x£y ra sñ cÑ) và có v�n bàn gi£i trình (tÕi 
�a không quá 24 giÝ kê të khi x£y ra sñ cô). 

4. Khi phát hiÇn ch©t l¡ ho·c hàm l°ãng mÙt ch¥t v°ãt chu©n tÛi ng°áng 
gây h¡i có trong n°Ûc th£i cça Bên B gây nguy h¡i cho hÇ thÕng xí lý n°Ûc th£i 
cça Bên A, Bên A s½ thông báo cho Bên B, �Óng thÝi s½ t¡m ng°mg ti¿p nh­n �Ã 
Bên B kh¯c phåc. 

�iÁu 5. QuyÁn và ngh)a vå cça Bên A 
Bên A có các quyên sau �ây: 
-Yêu c§u Bên B thanh toán �§y �ç và �úng h¡n chi phí xí lý n°Ûc th£i 

theo hãp �Óng �ã ký k¿t. Ngëng ti¿p nh­n n°Ûc th£i cça Bên B n¿u Bên A 
không nh­n �°ãc kho£n thanh toán sau 02 kó giây báo liên ti¿p và Bên A s½ 
không chËu b¥t kó trách nhiÇm nào liên quan �Án l°ãng n°Ûc th£i cça Bên B; 

-KiÃm tra viÇc x£ n°Ûc th£i cça Bên B, lây m«u phân tích vào thÝi �iÃm 
b¥t kó. Tr°Ýng hãp Bên A yêu c§u kiÁm tra và l¥y m«u n°Ûc th£i cça Bên B 



nhumg Bên B không bÕ tri �°ãc ng°Ýi chéng ki¿n thi Bên A ngimg ti¿p nh­n 
n°Ûc th£i cça Bên B và s½ không chËu b¯t k÷ trách nhiÇm nào liên quan �¿n 
l°ãng n°Úc th£i cça Bên B; 

- Ngíng cung c­p dËch vå thoát n°Ûc theo quy �Ënh t¡i �iÁu 28 cça NghË 
dËnh 80/2014/ND-CP ngày 06/08/2014 cça Chính phç: 

-Ngüng ti¿p nh­n n°Ûc th£i, n°Ûc m°a cça Bên B n¿u phát hiÇn có n°Ûc 
th£i cça Bên B th£i vào hÇ thÑng thoát n°Ûc m°a cça Bên A; 

- �°ãc áp dång các méc giá dËch vå thoát n°Ûc Kho£n 1, �iÁu 7 t¡i hãp 
�Óng này. 

- Không chËu b¥t cé trách nhiÇm và bÓi th°Ýng nào �Ñi vÛi nhïng thiÇt 
h¡i mà nguÓn n°Ûc th£i cça Bên B không �¥u nÑi vào hÇ thÑng thu gom n°Ûc 
th£i cça Bên A: 

Yêu c§u Bên B bÕi th°Ýng thiÇt h¡i trong tr°Ýng hãp n°Ûc th£i cça Bên 
B chéa ch¥t l¡ và ch¥t v°ãt chu©n tÛi ng°áng nguy h¡i gây nguy hiÃm cho ho¡t 
�Ùng cça hÇ thÑng xí lý n°Ûc th£i t­p trung; 

-Các quyÁn khác theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 
Bên A có các ngh)a vå sau �ây: 

Tuân thç các quy trình, quy ph¡m vÁ v­n hành hÇ thÑng thu gom và xí 
lý n°Ûc th£i cça khu công nghiÇp; 

-Xí lý sñ cô, khôi phåc viÇc thoát n°Ûc th£i; 
- Thñc hiÇn các quy �Ënh cça pháp lu­t vê b£o vÇ môi tr°Ýng; chËu trách 

nhiÇm nÙp phí b£o vÇ môi tr°Ýng �Õi vÛi n°Ûc th£i �Ãn c¡ quan có th©m quyÁn 
thay cho Bên B; 

-Cung c¥p thông tin tho£ thu­n �¥u nÑi cho các �Õi t°ãâng có nhu c§u; 

- B£o �£m duy trì Õn �Ënh dËch vå thoát n°Ûc; 

- Ti¿p nh­n và gi£i quy¿t các �¡n yêu c¥u vÁ dËch vå thoát n°Ûc cça 
doanh nghiÇp; 

- Khi t¡m ngung sía chïa, c£i t¡o, nâng c¥p hÇ thÑng thoát n°Ûc, Bên A 

s½ có v�n b£n thông báo cho Bên B, �Óng thÝi Bên A s½ có biÇn pháp thoát n°Ûc 

t¡m thÝi �Ã h¡n ch¿ £nh h°ßng �Ãn ho¡t �Ùng thoát n°Ûc cça Bên B. 
�iÁu 6. QuyÁn và ngh)a vå cça Bên B 
Bên B có các quyÁn sau �ây: 

-�°ãc cng c­p dËch vå xí lý n°Ûc th£i theo quy �Ënh cça pháp lu­t; 

-Yêu c§u Bên A kËp thÝi kh¯c phåc khi có sñ cÕ x£y ra; 

- �°ãc cung c­p ho·c giÛi thiÇu thông tÉn vê ho¡t �Ùng hÇ thÓng thu gom 

và xí lý n°Ûc th£i cça khu công nghiÇp; 

4% 



-KhiÃu n¡i, tÕ cáo các hành vi vi ph¡m pháp lu­t vÁ thoát n°Ûc cça Bên 
A ho·c các bên có liên quan; 

-Thñc hiÇn các cam k¿t ghi trong Hãp �Óng này và các quyÁn khác theo 
quy �Ënh cça pháp lu­t. 

Bên B có các ngh)a vå sau �ây: 
- Thñc hiÇn biÇn pháp xí lý cåc bÙ n°Ûc th£i cça Bên B theo �iÁu 4 

cça Hãp �ông và quy �Ënh cça c¡ quan nhà n°Ûc có th©m quyÁn vÁ mÙi 
tr°Ýng vào tëng thÝi �iÅm, tr°Ûc khi th£i vào hÇ thÑng xí lý n°Ûc th£i t­p 
trung khu công nghiÇp; 

-L·p �·t �Óng hÑ �o luu luãng n°Ûc th£i �úng chçng lo¡i theo �ê nghË 
cça bên A (nêu có); 

-Bô trí ng°Ýi phÑi hãp vÛi Bên A khi Bên A yêu c§u kiÃm tra viÇc x£ th£i 
ho·c l¥y m«u n°Ûc th£i cça Bên B �Ã phân tích; 

Thanh toán phí xí lý n°Ûc th£i �§y �ç, �úng thÝi h¡n theo �iÃu 8 cça 
Hãp �Óng; 

Thông bo cho Bên A khi th¥y các hiÇn tuãng b¯t th°Ýng có thê gây sñ 
cÑ �Ñi vÛi hÇ thÑng thoát n°Ûc khu công nghiÇp;, 

�§u nÕi hÇ thÑng thoát n°Ûc cça Bên B vào hÇ thÕng thoát n°Ûc th£i 
chung �úng các quy �Ënh cça thoà thu­n �¥u nÑi; 

-ChËu trách nhiÇm và bÕi th°Ýng khi gây thiÇt h¡i cho các Bên liên quan 
theo quy �Ënh cça pháp lu­t; 

-Không �°ãc x£ các ch¥t không ph£i là n°Ûc th£i và ch¥t �Ùc h¡i gây 
nguy h¡i �ôi vÛi hÇ thông n°Ûc th£i t­p trung cça Bên A. Tách riêng triÇt �Ã hÇ 
thÑng thoát n°Ûc th£i và n°Ûc m°a nÙi bÙ; 

-Các ngh)a vå khác theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 
�iÁu 7. Giá dËch vå thoát n°Ûc 
1. Giá dËch vå thoát n°Ûc 

Giá dËch vå thoát n°Ûc trong tháng s½ �uãc l§y theo m«u n°Ûc th£i (tr°Ûc 
khi x£ vào hÇ thÓng thu gom) có thông sÑ COD, TÓng Nito, tÕng photpho, ch¥t 
r�n l¡ lïng cao nh¥t phân tích trong tháng �ó, giá dËch vå thoát n°Ûc �°ãc tính 
nh° sau: 

a. Tr°Ýng hãp 1: N°Ûc th£i cça Bên B �¡t lo¡i B theo QCVN 
40:2011/BTNMT, giá dËch vå thoát n°Ûc �°ãc tính nh° sau: 

Lo¡i B: 75 mg/l< COD s150 mg/1, 50 mg1 < ch¥t r¯n l¡ lïng s100 mg/!, 
20 mg/l < tÕng Nito s 40 mgl, 4 mg/l < tÓng photpho s6 mg/l, �¡n giá 6.325 
�Óng/m (ch°a gÓm thu¿ VAT) 

Tr°Ýng hãp 01 trong các chi tiêu (tÕng Nito, tÕng photpho, ch¥t r¯n l¡ 
lïng) v°ãt chu©n lo¡i B (trë thông sÕ ô nhiÅm COD) so vÛi tiêu chu©n x£ th£i 

s 



mà bên B �ã �«ng ký. Tùy timg lo¡i thông sÑ v°ãt chu©n, bên A s½ xem xét �°a 
ra méc giá phù hãp, nh°ng méc giá tÑi thiÃu thì áp dång giá ß méc giá b­c 1 (hÇ 
sÑ k=1,5) quy �Ënh t¡i �iÃm b Kho£n 1 �iÁu này) là 10.238 �Óngim² (ch°a gÓm 
thu¿ VAT). 

b. Tr°Ýng hãp 2: N°Ûc th£i cça Bên B vuãt lo¡i B theo QCVN 
40:2011/BTNMT, giá dËch vå thoát n°Ûc �°ãc tính theo hÇ sÑ *k" t¡i Kho£n 2 
�iÁu 3 Thông t° 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 cça BÙ Xây dñng nh° sau: 

-Múc 1: 150 mgl <COD s 200 mg1, �on gi£ 10.238 �Óng/m' (hÇ sÑ k-1,5). 
-Múc 2: 201 mgl<COD s 300 mgl, �on giá: 13.650 �Óng/m (hÇ sÑ k =2). 
-Mc 3: 301 mgl<COD < 400 mgl, �¡n giá: 17.063 �Óng/m° (hÇ sÑ k -2,5). 
-Múc 4: 401 mgl<C0D < 600 mg1, �¡n giá: 24.888 �Óng/m' (hÇ sÑ k -3,5). 
-Múc 5: COD > 600 mg/l, �¡n giá: 30.713 �Óng/m' (hÇ sÑ k �4,5), nh°ng 

không tiêp nh­n n°Ûc th£i có thông sÑ ô nhiÅm COD> 700 mg/1. 

c. Trong tr°Ýng hãp Bên B xà th£i có të mÙt thông sÑ ô nhiÅm trß lên (trë 
thông sô ô nhiêm COD) v°ãt so vÛi tiêu chu©n x£ th£i mà Bên B �ã ��ng ký. 
Tùy tëng lo¡i n°Ûc th£i và thông sÕ v°ãt chu§n, Bên A s½ xem xét �°a ra méc 
giá mÛi phù hãp (méc giá tÕi thiÃu b±ng méc giá b­c l cça �¡n giá áp dång cho 
n°Ûc th£i không �¡t chu§n nh° �iÃmb Kho£n 1 �iÁu này là 10.238 �Óng/m'). 

-�Ënh kó ho·c �Ùt xu¥t Bên A s½ chç �Ùng l¥y m«u n°Ûc th£i ít nh¥t mÙt 
l§n mÙt tháng có sñ chémg kiÃn cça Bên B, m«u n°Ûc th£i �°ãc gíi phân tích t¡i 
n¡i có uy tính, k¿t qu£ phân tích s½ dùng �Ã tính giá dËch vå thoát n°Ûc cho Bên 
B, chi phí kiÃm nghiÇm thñc hiÇn theo Kho£n 2 �iÁu 4. 

2. Giá dËch vå thoát n°Ûc thay �Õi khi có quy¿t �Ënh �iÁu chinh cça c¡ 
quan nhà n°Ûc có th©m quyÁn. Khi �Ï, Bên A s½ gíi thông báo cho Bên B, hai 
bên s½ thÏa thu­n ký phåc låc hãp �ông ho·c hãp �Óng mÛi và áp dång giá thu 
dËch vå tho£t n°Ûc mÛi c�n cé theo quy¿t �Ënh �iêu chinh. 

�iÁu 8. Ph°¡ng théc và thÝi h¡n thanh toán 
Ph°¡ng théc thanh toán: b±ng tiÃn m·t ho·c chuyÃn kho£n 
Thông tÉn chuyÃn kho£n: �¡n vË thå h°ßng Công ty Phát triÃn h¡ t§ng 

khu công nghiÇp tÉnh H­u Giang. 
ThÝi h¡n thanh toán: hàng tháng Bên A s½ gíi giây báo giá thu dËch vå 

thoát n°Ûc và xí lý n°Ûc th£i cho Bên B và Bên B có trách nhiÇm thanh toán 
�§y �ç cho Bên A trong thÝi h¡n 07 ngày kÃ të ngày nh­n �°ãc gi¥y báo cça 
Bên A. N¿u Bên B không thanh toán �úng thÝi h¡n, Bên A s½ tính l«i trên sÑ 
tiÁn ch­m thanh toán nhân vÛi l«i su¥t quá h¡n cho vay ng�n h¡n cça Ngân hàng 
Nông nghiÇp và Phát triÃn nông thôn công bÑ t¡i thÝi diÃm thanh toán. Nh°ng 
thÝi gian tr» h¡n tÑi �a không quá hai (02) tháng. Quá thÝi h¡n này, viÇc thanh 



to¥n tr» h¡n �°ãc xem là vi ph¡m hãp �Óng và Bên A s½ ngíng ti¿p nh­n n°Ûc 

thâi cça Bên B. 
Bên A s½ xu¥t hóa �¡n cho Bên B trong thÝi gian 5 ngày làm viÇc kê tí 

ngày Bên B thanh toán theo gi¥y báo cça Bên A. 
�iÁu 9: Sira �Õi hãp �Óng 
1. Trong quá trình thñc hiÇn hãp �Óng, n¿u bên nào có yêu c§u sía �Õi, bo 

sung nÙi dung hãp �Óng thì ph£i báo cho bên kia bi¿t tr°Ûc ít nh¥t 3 ngày làm 

viÇc vÁ nhïng nÙi dung cân sía �ôi, bÕ sung. 
2. Giá dËch vå thoát n°Ûc thay �Ñi ho·c QCVN 40:2011/BTNMT bË thay 

th¿ £nh h°ßng �Án cách tính giá dËch vå thoát n°Ûc �ã ký trong Hãp �ông này. 

3. ViÇc sía �ôi ho·c bÕ sung hãp �Óng �°ãc ti¿n hành b¯ng viÇc ký k¿t 

phu låc hãp �ông ho·c giao k¿t hãp �Óng mÛi. 
�iÁu 10. Ch¥m dét hãp �Óng 
-Khi bên B không thñc hiÇn �§y �ç các trách nhiÇm trong hãp �ông này; 

-Hai bên �Óng ý ch©m dét hãp �Óng; 
-Bên B bË thu hÑi giây chéng nh­n ��ng ký kinh doanh, giây phép �â§u t°, 

- Khi ch©m dét hãp �Óng, Bên B v«n ph£i tr£ �§y �ç cho Bên A các 

kho£n chi phí ch°a thanh toán và chËu trách nhiÇm tr°Ûc c¡ quan qu£n lý nhà 

n°Ûc vÁ các v¥n �Ã liên quan �ên l°ãng n°Ûc th£i phát sinh do ho¡t �Ùng cça 

Bên B t¡i khu công nghiÇp; 
- Khi quyÃt �Ënh ch©m dét hãp �Óng cung c¥p dËch vå thoát n°Ûc, Bên A 

thông báo b±ng v�n b£n cho Bên B (ho·c ng°ãc l¡i) tr°Ûc 15 ngày; 

-Các tr°Ýng hãp khác do pháp lu­t quy �Ënh. 

�iÁu 11. Giäi quy¿t tranh ch¥p và vi ph¡m hãp �Óng 

Hai bên cam k¿t thñc hiÇn nghiêm túc các �iÁu kho£n �ã thÏa thu­n t¡i 

Hãp �Óng. 
1. Hãp �ông �°ãc coi là bË vi ph¡m (vi ph¡m hãp �Óng) khi có mÙt trong 

các sñ kiÇn sau �ây x£y ra: 

-Bên B vi ph¡m b¥t kó �iÁu kho£n nào cça hãp �Óng này; 

-NguÑn n°Ûc th£i do Bên B th£i ra v°ãt quá tiêu chu©n n°Ûc th£i tr°Ûc 

khi �§u nÑi vào hÇ thÑng thu gom n°Ûc th£i cça Bên A quy �Ënh t¡i �i¿u 4 cça 

Hãp �Óng này; 
-Bên B không thñc hiÇn ho·c thñc hiÇn không �úng, không �§y �ç biÇn 

pháp xí lý n°Ûc th£i cåc bÙ nh° thÏa thu­n; 

-Bên B không thanh toán ho·c thanh toán không �ây �ç, không �úng 

h¡n phí dËch vå thoát n°Ûc nh° �ã quy �Ënh t¡i �iêu 8 cça Hãp �Óng này: 



-Bên B thanh toán không �§y �ç phí dËch vå cÙng vÛi tiÁn l«i quá h¡n 
�°ãc quy Ënh t¡i �iÁu 8 cça hãp �Óng này. 

th£i; 

2. Các hành vi vi ph¡m bên B không �°ãc thñc hiÇn: 
- Vi ph¡m các quy �Ënh vÁ b£o vÇ hÇ thÑng thu gom và xí lý n°Ûc th£i. 
- Càn trß viÇc kiêm tra ho¡t �Ùng cça hÇ thÑng thu gom và xí lý n°Ûc 

- Pha loãng n°Ûc th£i �Ã �¡t các quy chu©n ch¥t l°ãng n°Ûc th£i ho·c 
chuyÅn t£i l°ãng ô nhiÅm sang môi tr°Ýng khác nh° �¥t và không khí; 

- Không �°ãc x£ n°Ûc th£i ho·c n°Ûc ch£y tràn không �£m b£o ch¥t 
l°ãng vào hÇ thông thu gom n°Ûc m°a cça khu công nghiÇp và nguÓn ti¿p 
nh­n khác (nh° sông, kênh, r¡ch....); 

-�âu nôi tùy tiÇn ho·c hông �úng thÏa thu­n vÛi hÇ thÑng thoát n°Ûc 
th£i cça khu công nghiÇp; 

-Cung c­p thông tin không trung thåc làm £nh h°ßng �¿n quyÁn và lãi 
ich hãp pháp cça các tÕ chéc, cá nhân khác trong ho¡t �Ùng thoát n°Ûc th£i; 

-Các hành vi khác vi ph¡m quy �Ënh cça pháp lu­t vÁ b£o vÇ môi tr°Ýng 
và thoát n°Ûc th£i khu công nghiÇp. 

3. Tùy theo tr°Ýng hãp vi ph¡m hãp �Õng và méc �Ù vi ph¡m mà Bên A 
có quyên áp dång mÙt ho·c �Óng thÝi t¥t c£ các biÇn pháp sau �Õi vÛi Bên B: 

-Bên B ph£i bÕi th°Ýng thiÇt h¡i, chÉ phí và tiên ph¡t mà Bên A ph£i chËu 
do hành vi vi ph¡m các quy �Ënh vÁ xí lý và x£ n°Ûc th£i do Bên B gây nên; 

- Tr°Ýng hãp Bên B có các h£nh vi vi ph¡m pháp lu­t trong ho¡t �Ùng 
thoát n°Ûc gây nên thiÇt h¡i �Ãn lãi ích Nhà n°Ûc, quyÁn và lãi ích hãp pháp 
cça các tÕ chúc, cá nhân thi Bên B ph£i bÕi th°Ýng thiÇt h¡i; 

- Khi Bên B vi ph¡m các quy �Ënh vÁ thoát n°Ûc có gây £nh h°ßng x¥u 
�¿n môi tr°Ýng, Bên A ti¿n hành l­ biên b£n và yêu c§u Bên B ph£i kh¯c 
phåc ngay. NÃu Bên B không ch¥p hành, Bên A có quyÃn ngimg cung c¥p dËch 
vå thoát n°Ûc và xí lý n°Ûc th£i, Bên B tñ chËu trách nhiÇm theo quy �Ënh cça 
pháp lu­t; 

- DËch vå thoát n°Ûc s½ �°ãc khôi phåc sau khi Bên B kh¯c phåc ho£n 
toàn h­u qu£ do hành vi vi ph¡m gây ra, hoàn thành các ngh)a vå theo quy �Ënh; 

�iÁu 12. HiÇu lñc cça Hãp �ông 
Hãp �Óng có hiÇu lñc kÃ të ngày ký. 
�iÁu 13. �iÁu kho£n chung 
-Hai bên cam k¿t thñc hiÇn �úng và �§y �ç nhïng �iÁu kho£n �ã ghi 

trong hãp �Óng; 
Trong quá trình thñc hiÇn, nêu có phát sinh v°Ûng m¯c hai bên chç �ông 

thông báo cho nhau và cùng bàn b¡c �i �¿n thÑng nh¥t. N¿u Bên A và Bên B 



khòng tñ gi£i quy¿t các v°Ûng mãc thi mÍi sñ tranh ch¥p s½ �°ãc �°a ra Tòa án 
gi£i quy¿t. 

�iÁu 14. Hãp �Óng này �°ãc l­p thành 04 b£n có giá trË pháp lý nh° nhau, 
m×i Bên giï 02 b£n./. 
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CØNG HÒA XÃ HÌI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Tñ do -H¡nh phúc 

PHä LäC HâP �ÔNG 
SÑ: k/2021/PLHÐ 

Vv �iÁu chnh mÙt sÑ nÙi dung t¡i Hãp �Óng DËch vå thoát n°Ûc sÑ 02/2018 
ngày 18 tháng 12 n�m 2018 giüa Công ty Phát triÃn h¡ tâng khu công nghiÇp 

H­u Giang và Công ty TNHH Bao bì �Óng Äu 

I. C�N Cè �º KÝ PHä LäC HâP �ÔNG: 
C�n cé Hãp �Óng dËch vå thoát n°Ûc sÑ 02/2018 ngày 18 tháng 12 n�m 2018 giïa Công ty Phát tri¿n h¡ t§ng khu công nghiÇp H­u Giang và Công ty TNHH Bao bì �ông Äu; 
C�n cé Thông tu sÑ 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 cça BÙ xây dång vÁ H°Ûng dân ph°¡ng pháp �Ënh giá dËch vå thoát n°Ûc thay thÃ Thông t° 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 cça BÙ Xây dñng vÁ H°Ûng dân ph°¡ng pháp �Ënh giá dËch vå thoát n°Ûc. 
Hôm nay, ngày 02 tháng 6 n�m 2021, t¡i V�n phòng Công ty phát triên h¡ t¥ng khu công nghiÇp H­u Giang, chúng tôi gÓm các Bên sau �ây: 
II. CÁC BÊN KÝ KÉT PHä LäC HâP �ÔNG: 
1. Bên A (Bên cung c¥p dËch vå thoát n°Ûc): 
-Tên �¡n vË: Công ty Phát triên h¡ tâng khu công nghiÇp H­u Giang 
-�¡i diÇn: Ông Ngô T¥n QuÑc 
-�Ëa chi: Km sÑ 10, QL Nam Sông H­u, xã �ông Phç, huyÇn Châu Thành, tÉnh H­u Giang. 
- Mã sÑ thu¿: 6300018922 
- �iÇn tho¡i: 0293.6.296999 

Chéc vå: Giám �Ñc 

2. Bên B (Bên sí dång dËch vå thoát n°Ûc): 

- �¡i diÇn: Bà Huónh ThË Thu Hà 

-Tên �¡n vË: Công ty TNHH Bao bì �ông Âu 

Fax: 

- Mã sÑ thu¿: 6300294545 

-�iÇn tho¡i: 0918 222 901 

- �Ëa chÉ: KCN Tân Phú Th¡nh � Giai �o¡n 1, xã Tân Phú Th¡nh, huyÇn 
Châu Thành A, tÉnh H­u Giang. 

Chéc vå : Giám �Ñc 

Fax: 



HAL BÀN THÒA THU¬N THÓNG NH®T KÝ KÊT PHä LäC HâP �ÒNG VÚI CÁC �IÀU KHO¢N NH¯ SAU: �iÁu 1, �iÁu chinh thông tin Bên A theo Hãp �Óng Dieh vy thoát 
hrçt sÓ 02/2018 ký ngày 18 th£ng 12 n�m 2018 thành: BÁn A (BÁn cung c¥p dËch vå thoát n°Ûe): -Tèn �m vË: Công ty Ph£t triÁn h¡ t§ng khu công nghiÇp H­u Giang. -�¡i diÇn: Ông Ngô T§n Qu×e 
Thành, tinh H­n Giang 

�Ëa chi: Km sÑ 10, QL Nam Sông H­u, xã �ông Phú, huyÇn Châu -Mã sÑ thuÃ: 6300018922 -�iÇn thogi: 0293.6.296999 
Sô tài kho£n: 011100,6666666. Ti: Ngân hàng TMCP Ngo¡i Th°¡ng 

ViÇt Nam-Chi nhánh C§n Th¡. 

Chéc vå: Giám �Ñc 

18/12/2018 thành: 
�iÁu 2. �iÁu chinh Kho£n 2 �iÁu 4 Hãp �Óng sÑ 02/2018 ngày 

Fax: 

Ch¥t l°ãmg n°ßc thäi do Bên B ��ng ký �°ãc Bên A xác �Ënh dña trên 

mâu n°ßc th£i cça Bên B. Bên A có quyÁn chi �inh sÑ l§n lây m«u, thÝi �iem 
kiêm tra và thông sÕ b¥t kó �Ã xác �inh ch¥t l°ãng n°Ûc th£i cça Bên B �ê thu 

giá Ëch vå thoát n°Ûc. Công tác l¥y m«u �°ãc chéng kiÃn và xác nh­n giïa Bên 

A và Bên B, m×i l§n l¥y 2 m«u niêm phong, 1 m«u gßi �i I m«u giï l¡i làm �ôi 
chéng cho �¿n khi có k¿t qu£ phân tích, chi phí l¥y và phân tích mâu �°ãc quy 

�Ënh nh° sau: 
a. NÁu k¿t qu£ phân tích m«u n°Ûc th£i cça Bên B �at theo thÏa thu­n 

Hãp �Õng �ã ký thì Bên A s½ chi trà phí phân tích. b. N¿u k¿t qu£ phân tích m«u n°Ûc th£i cça Bên B không �¡t theo thÏa 
thu­n Hãp �Óng �ã ký thì Bên B s½ chi trà phí phân tích. c. N¿u Bên B yêu c§u l¥y m«u vì lý do nào �ó thi Bên B chËu chi phí lây 
và phân tich m«u �ó . 

1. Giá dËch vå thoát n°Ûc: 

�iÁu 3. �iÁu chinh Kho£n 1 �iÁu 7 Hãp �Óng sÑ 02/2018 ngày 
18/12/2018 thành: 

Giá dËch vå thoát n°Ûc trong tháng s½ �°ãc xác �Ënh theo k¿t qu£ phân 
tích m«u n°Ûc th£i cça Bên B tr°Ûc khi x£ vào hÇ thÓng thu gom cça Bên A cça 
lân phân tích có k¿t qu£ cao nh¥t, g§n thÝi �iÁm tính giá dËch vå thoát n°Ûc trong tháng nh¥t mà Bên B ��ng ký t¡i Kho£n 1 �iÁu 4 �Á xác �Ënh gi£ dËch vå thoát n°Ûc: 

a. Kêt qu£ phân tích các thông sÑ trong n°Ûc th£i cça Bên B �¡t lo¡i B theo QCVN 40:2011/BTNMT, giá dËch vå thoát n°Ûc là 6.825 �Óng/m (ch°a gÓm thu¿ VAT). 

JÔN 
INH 

ÔNC 
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thoo QCVN 40:201 /BTNMT, Bên A s½ thông báo cho Bên B �Ã khác phåc, 

b. K¿t qu£ ph©n tích thông sÑ COD trong n°Ûc th£i cça Bên B v°ãt lo¡i B tÓng thÝi xác dËnh gi£ djch vå thoát n°Ûc (ch°a gÓm th¿ VAT) theo hÇ sÑ "k" 

t¡i Kho£n 3 �iÁu: 3 Thông tu sÑ 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 cça BÙ xây 

dng nh° sau: 

- Míc l: 151 mg//COD <200 mg, �¡n giá: 10.238 dÓng m (hÇ sÑ k =1,5). 

- Méc 2: 201 mg/l<CODs300 mgl, �¡n iá: 13.650 �Óng m° (hÇ sÑ k -2). 

- Méc 3:301 mg/A sCOD <400 mg), �¡n giá: :17.063 �Óngm (hÇ sÓ k =2,5). 

-Mírc 4: 401 mg/l <COD<600 mgl, �¡n giá: 24.888 �Óng/m (hÇ sÑ k =35). 

-Muc 5: COD> 600 mg/l, �¡n giá: 31.713 �Óng/m (hÇ sÑ k =4,5), nh°ng 

không ti¿p nh­n n°Ûc th§i có thông sÑ ô nhiÁm COD> 700 mg|. 
c. Trong tr°Ýng hãp kÇt qu£ phân tích m«u n°Ûc th£i cça Bên B xà th£i có 

të mÙt thông sÑ ô nhiêm trÝ lên (trë thông sÑ ô nhiÁm COD) vuãt so vÛi tiêu 

chu§n x£ thài mà Bên B �ã �¯ng k÷ t¡i Kho£n 1 �iÁu 4 Bên A s½ thông báo cho 

Bên B �ê kh¯c phåc, �Óng thÝi xác �Ënh giá dËch vå thoát n°Ûc �Ñi vÛi m×i 

thông sÓ vuãt chu©n (lây theo thông sÑ vñãt cao nh¥t) nh° sau: 
-Môi thÑng sÑ v°ãt tiêu chu§n xà th£i d°Ûi 10%, �¡n giá (ch°a gÓm thuÃ 

VAT): 10.238 �Óng/m. 
-M×i thÙng sÑ v°ãt tiêu chu§n xà th£i të 10% trß lên, �¡n giá (ch°a gÓm 

thuÁ VAT): 10.238 �Óng/m + (10.238 �Óng/m x sÑ % v°ãt tiêu chu©n x£ 

th£i). 
Tr°Ýng hãp Bên A �ã thông báo cho Bên B kh¯c phåc n°Ûc th£i v°ãt tiêu 

chuân x£ th£i mà Bên B �ã �£ng ký nhung Bên B không thñc hiÇn, Bên A s½ 
ngung ti¿p nh­n n°Ûc th£i cça Bên B cho �¿n khi Bên B kh¯c phåc xong và có 
thông báo cho Bên A. Bên A s½ không ti¿p nh­n n°Ûc th£i có të mÙt thông sÑ ô 
nhi¿m trÝ lên (trë thông sÑ ô nhiÃm COD) vuãt quá 100%. d. NÁu n°Ûc th£i cça Bên B v°ãt tiêu chu¥n x£ th£i mà BênB ��ng ký gây 
£nh h°ßng �Án ho¡t �Ùng cça hÇ thông xí lý n°Ûc th£i cça Bên A, Bên A s½ có 
quyÁn yêu c§u Bên B kh¯c phåc sñ cÑ. e. Bên A s½ chç �Ùng lây m«u n°Ûc th£i vào thÝi �iÁm b¥t kó có Sñ chémg 
ki¿n cça Bên B, m§u n°Ûc th£i �°ãc gíi phân tích t¡i n¡i có uy tín, k¿t qu£ ph§n 
tích s½ dùng �Ã tính giá dËch vå thoát n°Ûc cho Bên B, chi phí kiÃm nghiÇm thñc 
hiÇn theo Kho£n 2 �iÁu 4. 

�iÁu 4. �iÁu chÉnh thông tin chuyÁn khoàn t¡i �iÁu 8 Hãp �Óng sÑ 02/2018 ngày 18/12/2018 thành: 
-Thông tin chuyÃn kho£n: �¡n vË thå h°ßng Công ty Phát triÃn h¡ t§ng khu công nghiÇp H­u Giang, chuyÃn kho£n qua sÑ tài kho£n �°ãc Công ty Phát triên h¡ tâng ghi trong Thông báo nÙp tiÁn dËch vå thoát n°Ûc và xí lý n°Ûc th£i. 

3T 
340 



�iÁu 5, �iÁu kho£n chung: 
-Phå tho£t n°ßc sÔ 02/2018 ngày 18 tháng 12 n�m 2018 �°ãc 

này là mÙt bÙ ph­n không thÃ tách ri cça Hãp �Óng dËch vy -Phå låc hãp �Óng này cing nh° t¥t c£ các tài liÇu, thông tin liên quan 
�Án Hãp �Óng s½ �°ãc các bên qu£n lý theo quy �Ënh hiÇn hành cça Nhà n°Ûc 
vÁ chÃ �Ù bào m­t tài liÇu. 
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- Trong qua trình thñc hiÇn n¿u c§n thay �Õi, ,�iÁu chinh các nÙi dung ghi 
trong Hp �Óng thì các Bên có trách nhiÇm phÑi hãp thñc hiÇn. 

CavG NGHIÊP 

giï 02 bàn, Bên B gië 02 b£n và có hiÇu lñc k¿ të ngày ký./. 

Phå låc hãp �ông này �°ãc l­p thành 04 b£n có giá trË nh° nhau, Bên A 
BÊN Á NDOS 

�°ãc ký k¿t gita hai bên. 

Ngô T¯n QuÑc 

N:630 

� LÐIÆN BÊN B 
cÔNG TN 

TNHH BAO BÌ 
BÔNG ÂU/ 
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QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT 

GIẤY CNQSDĐ VÀ TÀI SẢN GẮN TRÊN ĐẤT 
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PHỤ LỤC 

CÁC THỦ TỤC CỦA DỰ ÁN HẠ TẦNG KCN TÂN PHÚ THẠNH 

QĐ phê duyệt ĐTM của KCN; Giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường của KCN; giấy phép xả thải của KCN 



UY BAN NHAN DAN
TiNH H~U GIANG

S6: 21 /GP-UBND

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI:E:T NAM
DQc l~p - Tl}' do - H~nh phiic

Hdu Giang, ngay 01thang 8 ndm 2016

GIA Y PHEP xA NUOC THAI VAo NGUON NUOC

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH HAu GIANG. .
Can ell Luat Tai nguyen mroc ngay 21 thang 6 nam 2012;

Can ell Luat T6 chirc ehinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can ell Nghi dinh s6 201l2013/ND-CP ngay 27 thang 11 nam 2013 cua
Chinh phu quy dinh chi ti@tthi hanh mot s6 di~u cua Luat Tai nguyen mroc;

Can ell Thong tu s6 27/2014/TT-BTNMT ngay 30 thang 5 nam 2014 cua
BQ Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh viec dang ky khai thac mroc duoi dat,
rn~u h6 sa cap, gia han, di~u ehinh, cap lai giay phep tai nguyen mroc;

Can ell Thong tu s6 02/2009/TT -BTNMT ngay 19 thang 3 nam 2009 cua
BQTai nguyen va Moi tnrong quy dinh danh gia kha nang tiep nhan mroc thai cua
nguon mroc;

Can ell Quyet dinh s6 1736/QD-UBND ngay 17 thang 11 nam 2009 cua
UBND tinh VIv phe duyet dllu nr du an xay dung cong trinh: Xay dung kSt eau h~
tfingKhu eong nghi~p Tan Phli Th~ - giai do~ 1,huy~n Chau Thanh A;

Can ell Quy@tdiM s6 317/QD-UBND ngay 03 thang 3 nam 2016 eua UBND
tinh V/v di~u ehinh Khoan 12Di~u 1Quy@tdiM s6 1736/QD-UBND ngay 19 thang 8
nam 2010 eua Chu tieh UBND tinh H~uGiang;

Can ell Cong van s6 13141UBND-KTNngay 24 thang 8 nam 2015 eua UBl'ID
tinh VIv chap thu~ thay d6i rnQts6 nQidung bao eao DTM eua dv an "Xay d\ffigva
kinh doanh k@teau h~ tfing C\lm eong nghi~p t~p trung Tan Phli Th~ - giai do~ 2
va di~uehinh giai do~ 1,huy~n Chau Thanh A";

Xet Dan d~ nghi cap Giay phep xa nuae thai van ngu6n nuae eua Cong ty
Phat tri@nh~ tllng Khu Cong nghi~p H~u Giang ngay 14 thang 7 narn 2016 va h6
sa kern thea;

Theo d~ nghi eua Giarn d6e So' Tai nguyen va Moi truang t~i To trinh s6
323/TTr-STNMT ngay 25 thang 7 narn 2016,

QUYET DINH:

Di~u 1. Cho phep Cong ty Phat tri@nh~ tfing Khu Cong nghi~p H~u Giang,
dia chi: Km10, Qu6e 1QNarn Song H~u, xa Dong Phli, huy~n Chau Thanh A dUQ'e
xa nuae thai van ngu6n nuae vai cae nQidung sau:



1. Nguon nuoc tiep nhan mroc thai: song Ba Lang doan chay qua Khu
Cong nghiep Tan Phu Thanh - giai doan 1, xa Tan Phu Thanh, htryen Chau
Thanh A, tinh Hau Giang ..

2. Vi tri xa mroc thai:

- Tram xu ly mroc thai t~p trung, Khu Cong nghiep Tan Phu Thanh - Giai
doan 1, huyen Chau Thanh A, tinh Hau Giang.

- TQa dQvi tri xa mroc thai (theo h~ toa dQVN2000, kinh tuyen true 105°,
mui chieu 3°): X(m) = 1101215 Y(m) = 579363

3. Phuong thirc xa mroc thai: tu chay,

4. Ch@dQxa mroc thai: 24 gio/ngay demo

5. Luu hrong xa mroc thai 100nhat: 2500 m3/ngay dern; 104 nr'zgio.
6. Chat hrong mroc thai:

Thong s6 va gioi han nong dQ ch~t 6 nhiem trong mroc thai khong vtrot
qua Quy chuan ky thuat quoc gia vS nuoc thai cong nghiep QCVN
40:20111BTNMT, cot A voi h~ s6 K, = 1,0; Kf= 1,0. Cu th@nhu sau:

STT Thong sB DO'n vi Ghi tr]
tinh girri han

1 pH - 6-9

2 Ch~t r~n 10 hrng (SS) mg/l 50

3 COD mg/l 75

4 BODs (20°C) mg/I 30

5 T6ng Nita mg/I 20

6 T6ng Phospho (tinh mg/l 4
theo P)

7 Coliform MPN/100ml 3.000

7. Thai h~n cua gi~y phep la nam (05) nam.

Di~u 2. Cac yeu c~u. d6i vcri Cong ty Phat tri@n h~ t~ng Khu C6ng
nghi~p H~u Giang: . f~'~;

1. Ch~p hanh quy dirili ·cua phap lu~t vS tai nguyen nucrc va guy dinh
trong Gi~y phep.

2. Th\1'chi~n quan tr~c nucrc thai va nucrc ngu6n ti~p nh~n:

2.1. Quan tr~c nucrc thai:
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a) Quan tr~c lien tuc ur dQng mroc thai tai vi tri mroc thai d§.u ra sau b@
khir trung tir Tram xu ly mroc thai t~p trung voi cac thong s6 quan tr~c la pH,
COD, DO, TSS va luu hrong mroc thai.

b) Quan tr~c dinh ky chAt hrong mroc thai thea t§.n suAt3 thang/lan tai vi
tri mroc thai d§.uvan (tai b@gom) va mroc thai d§.ura sau b@klnr trung cua Tram
xu ly mroc thai t~p trung voi cac thong s6 quan tr~c duoc quy dinh tai Khoan 6
DiSu 1 cua GiAyphep nay.

2.2. Quan trac nguon mroc tiSp nhan:

a) Vi tri quan tr~c: hai (02) vi tri tren song Ba Lang, each vi tri xa mroc
thai 50m vS phia tlnrong luu va ha luu.

b) Thong s6 quan trac: pH, COD, BODs (20°C), TSS, Nitrat (NO-3 tinh thea
N), Phosphat (PO/- tinh thea P), Coliform.

c) Quy chuan so sanh: Quy chuan ky thuat quoc gia vS chat hrong mroc
m~t QCVN 08-MT:2015IBTNMT (cQtA2).

d) T§.nsuAt quan trac: 06 thang/lan.

3. Dinh ky 6 thang va nam (truac ngay 15/6 va 15/12 hang nam) , t6ng
hgp bao cao gui So Tai nguyen va Moi truOng tinh H~u Giang vS tinh hinh thu
gom, xu ly nuac thai, xa nuac thai va cac van dS phat sinh trong qua trinh xu ly
nuac thai; cac kSt qua quan tr~c luu IUQ'Ilg,chAt IUQ'Ilgnuac thai va nuac ngu6n
tiSp nh~n thea quy dinh t:;tiKhoan 2 DiSu nay.

4. Th\1c hi~n cac nghla Vl,l thea quy dinh t:;tiKhoan 2 DiSu 38 cua Lu~t
Tai nguyen nuac.

Di~u 3. Cong ty Phat tri@nh:;tt§.ng Khu Cong nghi~p H~u Giang du'lc
hu6ng cac quySn hQ'Pphap thea quy dinh t:;tiKhoan 1 DiSu 38 cua Lu~t Tai
nguyen nuac va cac quySn I'li hQ'Pphap khac thea quy dinh cua phap lu~t.

J)i~u 4. GiAy phep nay co hi~u l\1c k@tiI ngay kyo Ch~m nhAt chin mucri
(90) ngay truac khi GiAy phep hSt h:;tn, nSu Cong ty Phat tri@n h:;t tfing Khu
Cong nghi~p H~u Giang con tiSp t\lCxa nuac thai vai cac nQi dung quy dinh t:;ti
DiSu 1 cua GiAyphep nay thi phai lam thu t\lCgia h:;tngiAyphep thea quy dinhAr

NO'inhan:~
- Cong tY Phat tri€n h~ tAng KCN HG;
- Cvc Qmin 1y TNN;
- SaTN&MT;
- UBND huy~n Chau Thanh A;
- Cvc Thu~ tinh;
- Luu: VT, KT.HH
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PHỤ LỤC 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU 

THẨM ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
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GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số.......................... ngày .......tháng.......năm............. của:  ...................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật là: .........................................Chức vụ: .........................  

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 

 ........................................................................................................................................  

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: .............................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: ..........................................................................................  

Đơn vị tư vấn thiết kế: ....................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Quy mô dự án/công trình/phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./. 

 

CÔNG AN TỈNH HẬU GIANG 

PHÒNG CS PCCC VÀ CNCH 

Số:            /TD - PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nơi nhận: 

- Cục CS PCCC và CNCH; 

- Chủ đầu tư; 

- Lưu: PC. 

Hậu Giang, ngày ........ tháng ........ năm ............. 

  KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Thượng tá Lê Hùng Ân 

  
19 5 2023 

 

Công ty TNHH bao bì Đông Âu 

 Huỳnh Thị Thu Hà Giám đốc 

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT, KHO BAO BÌ ĐÔNG ÂU 

  
  
 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú 

Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

 Công ty TNHH bao bì Đông Âu 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần PCCC Gia Bảo Quyên 

 

- Đường giao thông cho xe chữa cháy; Khoảng cách an toàn PCCC; Bậc chịu lửa; Hạng nguy hiểm cháy nổ; 

- Bố trí công năng của công trình liên quan đến PCCC; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; 

- Lối, đường thoát nạn; phương án chống sét; Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; 

- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy bằng nước; Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu. 



QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC       

TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ                                 

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy     

số 40 /TD-PCCC ngày 02/6/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) 
 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I   QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN  

 - Công trình Nhà xưởng sản xuất, kho bao bì Đông Âu có diện tích 2.535 m2, quy 

mô 01 tầng, chiều cao PCCC: 6,48m; khối tích: 19.431 m3.  

- Nhà xe, khu phụ trợ có diện tích khoảng 200m2, quy mô 01 tầng. 

- Nhà rác, kho rác thải có diện tích khoảng 126 m2, quy mô 01 tầng. 

* Các hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan  
- Hệ thống báo cháy tự động: Trung tâm báo cháy loại thông thường loại 10 kênh, 

sử dụng 07 kênh, dự phòng 03 kênh, lắp đặt đầu báo cháy Beam cho toàn công 

trình. 

- Hệ thống cấp nước gồm hệ thống chữa cháy ngoài nhà; hệ thống chữa cháy bên 

trong; hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler và Cụm bơm cấp nước chữa cháy gồm 

02 bơm động cơ Diezel có cùng thông số kỹ thuật Q = 90 l/s, H = 80m.c.n, bơm bù 

áp động cơ điện có thông số kỹ thuật Q = 5 m3/h, H = 85 m.c.n, 01 bể nước chữa 

cháy khối tích 628 m3. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn chỉ dẫn thoát nạn cho công trình, bố trí trên các 

cửa ra vào, hành lang, đường thoát nạn, lối rẽ trên đường thoát nạn để chiếu sáng, 

chỉ dẫn lối đi và dễ quan sát. 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu cho các hạng mục của công trình. 

 

II   DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ   

1   Bản vẻ kiến trúc: MBTT, KT-01; KT-02; KT-03; KT-04; KT-05; KC-01   

2   Chi tiết cửa thoát nạn:  KT03  

3  Bản vẽ hệ thống báo cháy: BC-01; BC-02; BC-03; BC-05  

4  
Bản vẽ hệ thống chữa cháy; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: CC-01; CC-

02; CC-03; CC-04; CC-05 

 

5  
Bản vẽ hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn: BC-02; BC-04; 

BC-05;  

 

6  Bản vẽ sơ đồ cấp điện cho hệ thống PCCC: CĐ-01; CĐ-02; CĐ-03  

7  Hệ thống chống sét: CS-01; CS-02  

 
Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy 

hoạch, xây dựng./. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

CÁC BẢN VẼ 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT 

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
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